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Founded in Germany in 1923, Häfele is a renowned provider 
of smart home and project solutions with 150 subsidiaries 
and sales offices around the world. Häfele’s superior range 
of products which exemplifies German quality standards is 
developed with the philosophy of “functionality” and “easiness” 
in mind to be reliable solutions for both professionals and 
consumers.

Since the establishment in Vietnam in 1998, Häfele has been 
continuously improving and expanding its products and 
services, making the key components of Vietnamese homes - 
door security, kitchen, wardrobe, and bathroom - much more 
efficient spaces. 

As Häfele celebrates its 100th birthday in 2023, the Häfele 
Group is looking forward with great confidence, ambitious 
plans, and stronger than ever commitments to maintaining the 
guaranteed seal of the German quality benchmark. In Vietnam, 
Häfele looks to be the trusted provider for complete home 
solutions of the German quality for Vietnamese people. 

Được thành lập tại Đức vào năm 1923, Häfele là thương 
hiệu danh tiếng trên thế giới về giải pháp dự án và nhà ở 
thông minh. Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín 
của Đức, các dải sản phẩm cao cấp của Häfele còn được 
phát triển với triết lý “dễ dàng” và “công năng” để mang 
đến những giải pháp đáng tin cậy cho các chuyên gia lẫn 
người tiêu dùng.

Đến Việt Nam vào năm 1998, Häfele đã không ngừng phát 
triển, mở rộng sản phẩm và dịch vụ để giúp người Việt Nam 
cải thiện hơn nữa tính hiệu quả của những không gian quan 
trọng trong nhà mình, bao gồm bếp, tủ quần áo, phòng tắm 
và an ninh cửa. 

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 vào năm 2023, Tập đoàn 
Häfele kỳ vọng với sự tự tin cùng những kế hoạch đầy tham 
vọng và các cam kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhằm duy 
trì dấu ấn về tiêu chuẩn chất lượng của Đức. Tại Việt Nam, 
Häfele sẽ trở thành nhà cung cấp các giải pháp tiêu chuẩn 
Đức cho tổ ấm Việt.

HÄFELE - WHERE TRUST 
WAS BUILT FROM
COMPETENCE. 
HÄFELE - NƠI NĂNG LỰC XÂY NÊN NIỀM TIN.



Khung đỡ két nước âm
Mounting elements

Phụ kiện & thiết bị phòng tắm
> Sen tắm và phụ kiện
> Bộ trộn lavabo, bộ trộn bồn tắm, bộ trộn sen tắm
> Bồn tắm và phụ kiện
> Bộ âm cho sen và vòi

Linh kiện, thiết bị cảm ứng và dùng điện
Electric, sensor devices and spare parts

Thiết bị sứ
Ceramic wares

Bathroom fittings and wares
> Showers and accessories
> Basin, bathtub and shower mixers
> Bathtubs and accessories
> Built-in parts for showers and mixers
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Tổng quan bảo hành
Warranty overview
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Ý tưởng cho 
phòng tắm

Ideas for
your bathroom.

Nơi của sáng tạo và cảm xúc 
thăng hoa.

Where innovation meets emotion.
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BỒN CẦU 
TOILETS





Equipped with high-definition LED digital display, real-
time data can be seen, and it is clearly visible at night, 
so you can directly find the temperature that suits you.

The environmental protection and energy saving LED 
light source is adopted for lighting, meeting the needs 
for toilet at night.

Được trang bị màn hình hiển thi LED độ nét cao, có 
thể xem dữ liệu thời gian thực và hiển thị rõ ràng vào 
ban đêm, do đó bạn có thể trực tiếp tìm thấy nhiệt độ 
phù hợp với mình.

Sử dụng nguồn sáng LED tiết kiệm năng lượng và bảo 
vệ môi trường để chiếu sáng, đáp ứng nhu cầu vệ sinh 
vào ban đêm.

LED display - Intell igent digital display, 
real-time display

Night light

Chức năng hiển thị điện tử thông minh
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360O stepless knob, simplify operation, family use more 
convenient

Turn forward
Rửa sau 

 

Turn back
Rửa trước 

 

One tap
Ngừng/ Xả 

 

Press and hold
Nhấn và giữ để vào 

chế độ nghỉ

Nút xoay 360O - Vận hành đơn giản và tiện lợi

Knob function operation

Nút xả bằng chân
Foot flushing
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BỒN CẦU 
SENSE-Ä GEN I

SENSE-Ä GEN I SMART TOILET
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Bồn cầu điện tử SENSE-Ä GEN I 
SENSE-Ä GEN I toilet

Art.No.: 588.79.413

 • Hoàn thiện: Trắng
 • Tâm xả: 305/400mm
 • Thiết kế không vành, hệ thống xả siphon jet
 • Lượng xả: 4.8L
 • Nguồn điện: 220V/ 50Hz
 • Áp lực nước: 0.14-0.75 Mpa
 • Điểu khiển: Remote rời, nút điển khiển bên hông và nút điều khiển bằng chân
 • Tự động đóng/mở
 • Tự động xả
 • Vật liệu: thân sứ, nắp nhựa PP
 • Điều khiển: bảng điều khiển rời đa chức năng, nút chỉnh cơ bản
 • Màn hình hiển thị, đèn chiếu sáng LED

 • Finish: White
 • S-trap: A=305mm , B=400mm roughing-in
 • Rimless, jet siphonic flushing system 
 • Flush volume: 4.8L 
 • Power Supply: 220V 50Hz 
 • Water Supply Pressure: 0.14-0.75 Mpa 
 • Control: Remote control and Rotary knob 
 • Open-close: Automatic lid opening
 • Automatic flushing
 • Material: Vitreous china, PP seat & cover
 • LED real-time display, Night light
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BỒN CẦU TOILETS

SP - Lõi lọc nước cho bồn cầu 588.79.413
SP - Water filter for 588.79.413

Art.No.: 588.79.900

 • Hoàn thiện: Trắng
 • Khuyến cáo thay thế sau mỗi 6-8 tháng sử dụng
 • Vật liệu: nhựa PP
 • Kích thước liên kết: G ½

 • Finish: White
 • Usually replace within 6-8 months
 • Material: PP cotton
 • Connection diameter: G ½ 

11    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.
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NẮP ĐIỆN TỬ 
SENSE-Ä GEN I 

SENSE-Ä GEN I SMART SEAT COVER
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NẮP RỬA THÔNG MINH SMART SEAT COVER

SP - Lõi lọc nước cho 588.79.414
SP - Water filter for 588.79.414

Art.No.: 588.79.901

 • Hoàn thiện: Trắng
 • Vật liệu: nhựa ABS
 • Khuyến cáo thay thế sau mỗi 6-8 tháng sử dụng

 • Finish: White
 • Material: ABS plastic
 • Usually replace within 6-8 months

Nắp điện tử thân V SENSE-Ä GEN I
E-bidet seat & cover SENSE-Ä GEN I

Art.No.: 588.79.414

 • Loại nắp: Thân dài chữ V
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Vật liệu: nhựa PP
 • Nguồn điẹn: 220V/ 50 Hz
 • Lượng nước: 877ml/ phút
 • Áp lực nước: 0.08 -0.75 Mpa
 • Điều khiển: Bảng điều khiển gắn liền 

 • Seat shape: V-shaped seat ring
 • Finish: White
 • Material: PP plastic
 • Rated Voltage : 220V/50 Hz
 • Cleaning water: 877ml/min
 • Water Pressure: 0.08-0.75 Mpa
 • Control: Button control
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Bồn cầu một khối REGAL | REGAL one-piece toilet
Art.No.: 588.79.415

Nắp rửa thông minh thân V 
E-Bidet Seat & Cover V shape 1005TW

Art.No.: 588.79.414

MÃ SỐ TRỌN BỘ
FULL-SET ART.NO.

588.79.418

Các bộ kết hợp bồn cầu thân V + Nắp thông minh tham khảo 
V shape one-piece + E-bidet reference

Art.No.: 588.79.400 588.79.416 588.79.407 588.82.438 588.79.412 588.79.406

588.79.414      

BỘ SẢN PHẨM COMBO 

Bồn cầu một khối REGAL + Nắp 588.79.414
REGAL one-piece toilet + 588.79.414 cover 

Art.No.: 588.79.418

 • Bồn cầu một khối màu trắng 588.79.415: 695 x 375 x 730 mm
 • Vật liệu: thân sứ
 • Tráng men Nano
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 3.5/5 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp điện tử 588.79.414 
+  Loại nắp: Thân dài chữ V 
+ Hoàn thiện: Trắng 
+ Vật liệu: nhựa PP 
+ Nguồn điẹn: 220V/ 50 Hz 
+ Lượng nước: 877ml/ phút 
+ Áp lực nước: 0.08 -0.75 Mpa 
+ Điều khiển: Bảng điều khiển gắn liền 

 • White one-piece toilet 588.79.415: 695 x 375 x 730 mm
 • Material: vitreous china
 • Nano self-cleaning glaze
 • Top dual flush
 • Syphonic jet action 3.5/5 liters
 • Rough-in 305 mm
 • E-bidet 588.79.414 
+ Seat shape: V-shaped seat ring 
+ Finish: White 
+ Material: PP plastic 
+ Rated Voltage : 220V/50 Hz 
+ Cleaning water: 877ml/min 
+ Water Pressure: 0.08-0.75 Mpa 
+ Control: Button control
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360O whirlpool flush
Sweeps away all dirts

Hệ thống xả xoáy nước 360O 
Cuốn trôi toàn bộ chất bẩn

Van xả rộng ~7,6 cm / 3-inch flush valve

Van xả nước mạnh chỉ trong vòng 3 giây. 

The valve can release a powerful flush within just 3 seconds.

Đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nước / Water saving standard

Sử dụng chỉ 3 – 4.8 lít nước mỗi lần xả, giúp tiết kiệm tài nguyên 

và thân thiện với môi trường.

Using only 3-4.8 liters/ flush, conserving water and supporting 

sustainability.

Đạt chuẩn  QCVN 16:2023/BXD / Certified to QCVN 16:2023/BXD

Sản phẩm sứ vệ sinh được kiểm định và chứng nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

đảm bảo chất lượng, độ bền và an toàn cho người sử dụng.

Our sanitary ceramics are tested and certified in compliance with the National Technical 

Regulation, ensuring quality, durability and user safety.

Đường nước xoắn ốc 360 độ / 360O spiraling waterway

Nước áp lực cao từ các vòi phun chuyển động 360 độ như 

xoáy nước để loại bỏ chất bẩn từ mọi khe rãnh. 

High-pressure water is released from nozzles, swirling 360 

degrees like a whirlpool that removes dirts from every crevice.

Thorough & Hygienic
Toàn diện & Vệ sinh

QCVN
16:2023/BXD

Thiết kế vành kín / Rimless design

Với hệ thống xả toilet của Häfele, nước sẽ rửa sạch mọi bề 

mặt và mép cạnh, đảm bảo vệ sinh để bạn an tâm sử dụng.  

Häfele‘s toilet flush system sends water rush through your 

toilet, cleaning every surface and rim.

rimless

16    
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Tính năng kháng khuẩn đảm bảo độ vệ sinh

Lớp tráng men tự vệ sinh

Lớp tráng siêu nhẵn mật độ cao ngăn vi khuẩn bám bề mặt 
Lớp tráng dày 1,2 mm (so với 0,8 mm như thông thường) được 

làm bằng nano-composite và trang bị tính năng kháng khuẩn giúp 

ngăn ngừa chất bẩn tích tụ và vi khuẩn phát triển. 

High-density super smooth glaze prevents bacteria 
sticking to the surface. The ultra-smooth 1.2 mm-thick glaze 

(in comparison with the normal 0.8 mm) is made of nano-

composite and doubled with anti-bacterial feature to effectively 

prevent bacteria growing and dirt accumulation. 

Lớp tráng tự vệ sinh
Self-cleaning glaze

Lớp tráng mờ
Opaque glaze 

Chất liệu nano-composite
Nano-composite material

Anti-bacterial feature ensures hygiene

Self-cleaning glaze

Êm ái & nhẹ nhàng Quiet & smooth

Nắp đóng êm

Nắp đậy làm từ vật liệu PP/UF, đóng mở nhẹ nhàng.

Made of high-quality PP/UF material, the cover opens.

Soft-close cover
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BỒN CẦU TOILETS

Bồn cầu một khối Kobe II 720x385x730
Kobe II one-piece toilet 720x385x730

Art.No.: 588.79.417

 • Kích thước: 720x385x730mm
 • Men Nano chống bám bẩn 
 • Tâm xả: 305mm
 • Chế độ xả Jet siphonic 3.5/5L 

 • Size: 720x385x730mm
 • Nano glaze
 • S-trap:305mm
 • Jet siphonic dual flush: 3.5/5L 

Bồn cầu một khối Sapporo II 720x390x735
Sapporo II one-piece toilet 720x390x735

Art.No.: 588.79.416

 • Kích thước: 720x390x735 mm
 • Men Nano chống bám bẩn 
 • Tâm xả: 305mm
 • Chế độ xả Jet siphonic 3.5/5L 

 • Size: 720x390x735 mm
 • Nano glaze
 • S-trap:305mm
 • Jet siphonic dual flush: 3.5/5L 
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BỒN CẦU TOILETS

Bồn cầu một khối 720x385x715
One-piece toilet 720x385x715

Art.No.: 588.82.438

 • Kích thước: 720x385x715mm 
 • Men Nano chống bám bẩn 
 • Chế độ xả Jet siphonic 3/4.8L
 • Tâm xả: 305mm
 • Nắp đóng êm nhựa PP   

 • Size: 720x385x715mm
 • Nano glaze
 • Flushing style: Syphonic 3/4.8L
 • Rough in: 305mm
 • Seat cover: PP + Comfortable soft closing 

Bồn cầu một khối 708x370x711
One-piece toilet 708x370x711

Art.No.: 588.82.439

 • Kích thước: 708x370x711 mm 
 • Men Nano chống bám bẩn 
 • Chế độ xả Jet siphonic 3/4L
 • Tâm xả: 305mm
 • Nắp đóng êm nhựa PP   

 • Size: 708x370x711mm
 • Nano glaze
 • Flushing style: Syphonic 3/4L
 • Rough in: 305mm
 • Seat cover: PP + Comfortable soft closing 
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BỒN CẦU TOILETS

Bồn cầu một khối ICONIC 
ICONIC one-piece toilet

Art.No.: 588.79.401

 • Bồn cầu một khối màu trắng 760 x 495 x 675 mm
 • Thiết kế không vành
 • Tráng men nano
 • Nút xả kép ở bên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 4/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

 • White one-piece toilet 760 x 495 x 675 mm
 • Rimless design
 • Nano self-cleaning glaze
 • Side dual flush
 • Syphonic jet action 4/6 liters
 • Rough-in 305 mm
 • Seat and cover with soft closure, mounting set

Bồn cầu một khối ICONIC
ICONIC one-piece toilet

Art.No.: 588.79.400

 • Bồn cầu một khối màu trắng 750 x 500 x 650 mm
 • Tráng men nano
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 4/6 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt 

 • White one-piece toilet 750 x 500 x 650 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Top dual flush
 • Syphonic jet action 4/6 lít
 • Rough-in 305 mm
 • Seat and cover with soft closure, mounting set 
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BỒN CẦU TOILETS

Bồn cầu một khối KYOTO
KYOTO one-piece toilet

Art.No.: 588.79.440

 • Bồn cầu một khối màu trắng 740x460x745 mm
 • Tráng men nano
 • Nút xả đơn nằm ở bên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 4.8 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt 

 • White one-piece toilet 740x460x745 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Side single flush
 • Syphonic jet action 4.8 liters
 • Rough-in 305 mm
 • Seat and cover with soft closure, mounting set 

Bồn cầu một khối KOBE 
KOBE one-piece toilet

Art.No.: 588.79.406

 • Bồn cầu một khối màu trắng 650 x 405 x 695 mm
 • Thiết kế không vành
 • Tráng men Nano
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 3.5/5 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

 • White one-piece toilet 650 x 405 x 695 mm
 • Rimless design
 • Nano self-cleaning glaze
 • Top dual flush
 • Syphonic jet action 3.5/5 liters
 • Rough-in 305 mm
 • Seat and cover with soft closure, mounting set
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BỒN CẦU TOILETS

Bồn cầu hai khối NEO FRESH I
Two piece toilet NEO FRESH I 

Art.No.: 588.44.402

 • Kích thước: 365x690x735 mm
 • Hệ thống xả thẳng mạnh mẽ 3/4.8 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt 
 

 • Size: 365x690x735mm
 • Wash-down flushing: 3/4.8L
 • S-Trap rough-in: 305mm
 • PP soft-closing seat, includes flexible hose & wax-ring

Bồn cầu một khối REGAL
REGAL one-piece toilet

Art.No.: 588.79.407

 • Bồn cầu một khối màu trắng 695 x 375 x 730 mm
 • Tráng men Nano
 • Nút xả kép nằm ở trên
 • Hệ thống xả Syphonic jet 3.5/5 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt 

 • White one-piece toilet  695 x 375 x 730 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Top dual flush
 • Syphonic jet action 3.5/5 liters
 • Rough-in 305 mm
 • Seat and cover with soft closure, mounting set 
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BỒN CẦU TOILETS

Bồn cầu hai khối NEO FRESH III
Two piece toilet NEO FRESH III

Art.No.: 588.44.404 

 • Kích thước: 405 x 695 x 743 mm
 • Hệ thống xả thẳng mạnh mẽ 3/4.8 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

 • Size: 405 x 695 x 743 mm
 • Wash-down flushing: 3/4.8 l
 • S-Trap rough-in: 305 mm
 • PP- Soft closing seat, includes flexible hose and wax ring

Bồn cầu hai khối NEO FRESH IIIS
Two piece toilet NEO FRESH IIIS

Art.No.: 588.44.405

 • Kích thước: 405 x 695 x 743 mm
 • Hệ thống xả thẳng mạnh mẽ 4.8 lít
 • Tâm xả 305 mm
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt

 • Size: 405 x 695 x 743 mm
 • Wash-down flushing: 3/4.8 l
 • S-Trap rough-in: 305 mm
 • PP- Soft closing seat, includes flexible hose and wax ring
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KHU CÔNG CỘNG PUBLIC AREAS

Bồn cầu treo tường SAPPORO
SAPPORO wall-hung toilet

Art.No.: 588.79.410

 • Bồn cầu treo tường màu trắng 540 x 370 x 365 mm
 • Thiết kế không vành
 • Tráng men Nano
 • Chế độ xả thẳng mạnh mẽ
 • Nắp bồn cầu đóng êm, bộ phụ kiện lắp đặt 

 • White wall-hung toilet 540 x 370 x 365 mm
 • Rimless design
 • Nano self-cleaning glaze
 • Washdown flush system
 • Seat and cover with soft closure, mounting set 

Két nước âm Mechanical 820 cho bồn cầu treo
Mechanical 820 concealed cistern for wall-hung toilet

Art.No.: 588.73.922

 • Két nước âm Mechanical cho bồn cầu treo tường
 • Khoảng cách lắp bồn cầu vào khung đỡ 180/230 mm
 • Chân có thể điều chỉnh từ 0-200 mm
 • Chế độ xả kép mặt trên 6/3 lít hoặc 4,5/3 lít
 • Độ dày két nước: 145 mm
 • Sử dụng với nút nhấn xả của Häfele

 • Mechanical concealed cistern for wall-hung toilet
 • Fasten distance 180/230 mm
 • Adjustable feet: 0-200 mm
 • Top dual flush 6/3 litres or 4.5/3 litres
 • Thickness: 145 mm
 • Compatible with Häfele Mechanical actuator
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Két nước âm Mechanical 1140 cho bồn cầu treo
Mechanical 1140 concealed cistern for 
wall-hung toilet

Art.No.: 588.73.920

 • Két nước âm Mechanical cho bồn cầu treo tường
 • Khoảng cách lắp bồn cầu vào khung đỡ 180/230 mm
 • Chân đế có thể điều chỉnh từ 0-200 mm
 • Chế độ xả kép mặt trước 6/3 lít hoặc 4,5/3 lít
 • Độ dày két nước: 118 mm
 • Sử dụng với nút nhấn xả của Häfele

 • Mechanical concealed cistern for wall-hung toilet
 • Fasten distance 180/230 mm
 • Adjustable feet: 0-200 mm
 • Front dual flush 6/3 litres or 4.5/3 litres
 • Thickness: 118 mm
 • Compatible with Häfele Mechanical actuator

Nút nhấn xả thải Mechanical tròn
Dual Mechanical actuator plate round 

Màu chrome / Chrome 588.73.543

Màu trắng / White 588.73.544

Màu đen / Black 588.73.545

 • Nút xả thải kép
 • Chất liệu bằng nhựa

 • Flush actuator plate with dual flush system
 • Plastic material

Nút nhấn xả thải Mechanical chữ nhật
Dual Mechanical actuator plate rectangle 

Màu chrome / Chrome 588.73.564

Màu trắng / White 588.73.565

Màu đen / Black 588.73.566

 • Nút xả thải kép
 • Chất liệu bằng nhựa

 • Flush actuator plate with dual flush system
 • Plastic material
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Tiểu nam treo tường tự động SEINE 
SEINE Wall-hung sensor urinal

DC / Dùng pin Art.No.: 588.79.422

AC / Dùng điện Art.No.: 588.09.420

 • Kích thước: 385x400x750 mm
 • Chế độ xả: 
- Lần đầu: 0.45 ~ 1.20L 
- Lần hai : 0.90 ~ 2.40L

 • Áp lực nước: 0.3~0.6 Mpa
 • Gồm bộ xả và phụ kiện lắp đặt

 • Wall-hung urinal: 385x400x750 mm
 • Flushing: 
- First time: 0.45-1.20L 
- Second time: 0.90-2.40L

 • Pressure: 0.3~0.6 Mpa
 • Drainer and fixing accessories

Tiểu nam treo tường tự động SEINE
SEINE Wall-hung sensor urinal

AC / Dùng điện Art.No.: 588.79.423

 • Kích thước: 380x410x1000 mm
 • Chế độ xả: 
- Lần đầu: 0.45 ~ 1.20L 
- Lần hai : 0.90 ~ 2.40L

 • Áp lực nước: 0.3~0.6 Mpa
 • Gồm bộ xả và phụ kiện lắp đặt

 • Pedestal urinal: 380x410x1000 mm
 • Flushing: 
- First time: 0.45-1.20L 
- Second time: 0.90-2.40L

 • Pressure: 0.3~0.6 Mpa
 • Drainer and fixing accessories
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Vòi cảm ứng gắn tường L190
Wall mounted sensor tap L190

Art.No.: 589.64.002

 • Vòi cảm ứng
 • Vật liệu: Đồng
 • Màu sắc: Chrome
 • Áp lực nước: 0.05-0.8Mpa
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 3 lít/phút
 • Kích thước: 190 x 26 x 63 mm
 • Nguôn điện: 
- DC 6V ( 4 Pin Alkaline/ 1.5 V, AA type) 
- AC 230V 50/60Hz

 • Không có bộ xả

 • Sensor faucet
 • Material: Brass
 • Finish: Chrome
 • Water Pressure: 0.05-0.8Mpa
 • Flow rate at 3 bar: 3 liters/min
 • Size:190 x 26 x 63 mm
 • Power: 
- DC 6V ( 4 Alkaline bateries /1.5V, AA type) 
- AC 230V 50/60Hz

 • Without waste set

Vòi xịt xà phòng cảm ứng gắn tường L185
Wall mounted sensor soap dispenser tap L185

Art.No.: 589.64.031

 • Vòi xịt xà phòng tự động
 • Thể tích 1000ml
 • Lưu lượng: 0.6-2.0 ml/ lần
 • Vật liệu: Đồng
 • Màu sắc: Chrome
 • Kích thước:185 x 26 x 75 mm
 • Nguôn điện: 
- DC 6V ( 4 Pin Alkaline/ 1.5 V, D type) 
- AC 110-240V 50/60Hz 

 • Sensor soap dispenser tap
 • With soap/ liquid bottle 1000ml
 • Flow of soap liquid: 0.6-2.0 ml/ time
 • Material: Brass
 • Finish: Chrome
 • Size: 185 x 26 x 75 mm
 • Power: 
- DC 6V ( 4 Alkaline bateries /1.5V, D type) 
- AC 110-240V 50/60Hz 
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Vòi cảm ứng gắn tường L220 Đen
Wall mounted sensor tap L220 MBL

Matt black Art.No.: 589.64.120

 • Vật liệu: đồng
 • Màu: Matt black
 • Size: 38x220 mm
 • Nguồn: DC 6V/ AC 100-240V 
 • Phạm vi cảm biến: 12cm
 • Lưu lượng nước xả tại 3 bar: 1.6l/phút 

 • Material: brass
 • Finish: Matt black 
 • Size: 38x220 mm
 • Power: DC 6V/AC 100-240V
 • Sensing distance: 12cm
 • Flow rate at 3 bar: 1.6l/m  

Vòi xà phòng cảm ứng gắn tường L160 Đen
Wall mounted soap dispenser L160 MBL

Matt black Art.No.: 589.64.121

 • Vật liệu: đồng
 • Màu: Matt black
 • Size: 30x160 mm
 • Nguồn: DC 6V/ AC 100-240V 
 • Phạm vi cảm biến: 12cm
 • Bình chứa: 1000ml  

 • Material: brass
 • Finish: Matt black 
 • Kích thước: 30x160 mm
 • Power: DC 6V/ AC 100-240V
 • Sensing distance: 12cm 
 • Soap capacity: 1000ml 
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Vòi cảm ứng kết hợp xà phòng tự động 
2-in-1 sensor tap & soap dispenser

Art.No.: 589.64.004

 • Cảm biến bên dưới đầu vòi để lấy nước và cảm biến bên phải dành cho xà phòng 
 • Nguồn: AC100-240V/DC 6V
 • Bình xà phòng dung tích 500ml
 • Xà phòng thích hợp: Dạng bọt 1-17cps/ Dạng lỏng: 100-3500cps
 • Áp lực nước: 0.05 - 0.80 Mpa
 • Dây cấp G 1/2

 • Laser sensor activation
 • The bottom sensor is for water and the right sensor is for soap
 • AC100-240V/DC 6V power supply
 • 500ml bottle capacity
 • Suitable soap viscosity Foam: 1-17cps / Liquid: 100-3500cps
 • Water pressure 0.05 MPa – 0.80 MPa
 • G1/2” inlet threaded

Vòi cảm ứng Ecopower L130
Ecopower sensor tap L130

Art.No.: 589.64.005

 • Nguồn: công nghệ Ecopower
 • Áp lực nước: 0.05-0.80 Mpa
 • Lưu lượng nước chảy: 1.8l/ phút
 • Dây cấp G1/2 
 

 • IR sensor activation 
 • Hydro (electric) power 
 • Water pressure 0.05 MPa – 0.80 MPa 
 • Flow rate 1.8l/min
 • G1/2” inlet thread 
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Ecopower - Energy regeneration technology.

ECOPOWER.
Công nghệ tái tạo năng lượng

Cách vòi được vận hành
How it works for faucets

Cách vận hành
How it works

Cách van vận hành
How it works for valves

Vòi và van EcoPower hoạt động không cần điện hay pin nhờ 
chuyển hóa dòng nước chảy thành năng lượng, giúp giảm 
lãng phí nguồn năng lượng và chi phí bảo trì.

EcoPower works without electrical connections or batteries , a 

way that would eliminate waste and greatly reduce maintenance 

and the cost of operation.

Mỗi lần sử dụng tạo ra năng lượng sạc cho hệ thống. Chỉ 
cần duy trì tần suất sử dụng tối thiểu 5-10 lần/ngày để duy 
trì hoạt động ổn định, giảm điện năng và chi phí bảo trì.

Each use generates charging energy for the system. Just 

maintain a minimum frequency of 5-10 times/day. This translates 

into reduced electricity use, lower maintenance costs and better 

ecology with hands -free, automatic -shut -off functionality.

Nước chảy làm quay tua-bin, tạo điện và lưu trữ trong tụ 
điện. Năng lượng này dùng để kích hoạt cảm biến và van 
điện từ. Tần suất sử dụng càng nhiều thì hiệu quả tái tạo 
năng lượng càng cao.

The flow of water spins the high -efficiency turbine to create 

and store power. Each turn of the turbine powers and store in 

capacitors, powering the sensor and solenoid valve. The more 

frequently used, the higher the energy regeneration efficiency.

Tua-bin tạo năng lượng giúp van hoạt động mạnh mẽ, lý 
tưởng cho môi trường công cộng đông người. Không cần 
dây điện hay thay pin định kỳ 

The turbine generates energy to power the valve, making it ideal 

for crowded public environments. No need for electrical wiring 

or periodic battery replacement.

Tua bin nhỏ
Micro turbine

Tụ điện có thể sạc lại 
Rechargeable capacitor

Pin dự phòng
Backup battery

Van điện từ
Solenoid
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Máy sấy tay - H238
Hand dryer - H238

Art.No.: 983.64.002

 • Cao độ lắp đặt: 1170 mm
 • Cống suất đầu vào: 1450-1600 W
 • Vận tốc gió: 105m/s
 • Độ ồn: 76 dB @1m
 • Khoảng cách cảm biến: 15-20 cm
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Màu: Trắng
 • Kích thước: 250 x 165 x 238 mm
 • Nguồn: AC 220-240V / 50Hz

 • Elevation installation: 1170 mm
 • Input power: 1450-1600 W
 • Air Speed: 105m/s
 • Noise level: 76 dB @1m
 • Sensing distance: 15-20 cm
 • Material: ABS plastic
 • Finish: White
 • Dimensions: 250 x 165 x 238 mm
 • Power: AC 220-240V / 50Hz

Bình xà phòng treo tường tự động
Automatic wall-mounted soap dispenser

Art.No.: 580.37.051

 • Bình xịt xà phòng
 • Dùng được các loại dung dịch: gel rửa tay, cồn, xà phòng
 • Thể tích 850 ml
 • Lưu lượng: 0.2~ 2.5 ml / lần (Điều chỉnh 5 cấp độ)
 • Màu sắc: Màu trắng
 • Kích thước: 261x120x110 mm
 • Nguôn điện: DC 6V 
 

 • Sensor soap dispenser
 • Working for all kinds of clean fluid: alcohol, alcohol gel or Liquid sanitizer.
 • With soap/ liquid bottle 850ml
 • Flow of soap liquid: 0.2~ 2.5 ml /time (5 level adjustable)
 • Finish: White
 • Size: 261x120x110 mm
 • Power: DC 6V 
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Máy sấy tay - H700 
Hand dryer - H700

Art.No.: 983.64.004

 • Cao độ lắp đặt: 915-935 mm
 • Cống suất đầu vào: 1750-2050 W
 • Vận tốc gió: 95m/s
 • Độ ồn: 72 dB @1m
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Màu: Trắng
 • Kích thước: 300x215x700 mm
 • Nguồn: AC 220-240V / 50Hz 

 • Elevation installation: 915-935 mm
 • Input power: 1750-2050 W
 • Air Speed: 95m/s
 • Noise level: 72 dB @1m
 • Material: ABS plastic
 • Finish: White
 • Dimensions: 300x215x700 mm
 • Power: AC 220-240V / 50Hz 

Máy sấy tay -  H468
Hand dryer - H468

Art.No.: 983.64.003

 • Cao độ lắp đặt: 1170 mm
 • Cống suất đầu vào: 1450-1600 W
 • Vận tốc gió: 105m/s
 • Độ ồn: 76 dB @1m
 • Khoảng cách cảm biến: 9-15 cm
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Màu: Trắng
 • Kích thước: 250x165x468 mm
 • Nguồn: AC 220-240V / 50Hz

 • Elevation installation: 1170 mm
 • Input power: 1450-1600 W
 • Air Speed: 105m/s
 • Noise level: 76 dB @1m
 • Sensing distance: 9-15 cm
 • Material: ABS plastic
 • Finish: White
 • Dimensions: 250x165x468 mm
 • Power: AC 220-240V / 50Hz
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> Khoảng cách giữa đầu vòi và thành chậu rửa cần 
hợp lý và đầu vòi phải nằm ngay phía trên tâm xả 
của chậu rửa.

> Khoảng cách giữa thân vòi và chậu rửa không nên 
quá gần cũng không quá xa. 

> Chiều cao của vòi cần phù hợp. Ví dụ: Chọn vòi cao 
trong trường hợp lắp bàn và vòi thấp khi lắp trên 
thành chậu. 

> The distance between the mixer’s spout and the basin’s 
rim must be comfortable - the former must be right 
above the basin’s overflow hole.

> The distance between the mixer’s body and the basin 
must not be too short or long.

> The mixer‘s height depends on its installation position. 
For instance, choose a tall mixer if placing it on the 
counter and a short one in case of basin mounting. 

How to choose a washbasin & 
compatible mixer?

Hướng dẫn chọn chậu rửa và vòi

200

60 250

140

90

120

120

Vòi thấp đặt trên chậu
Short basin-mounted taps

Vòi đặt trên bàn
Counter-mounted taps

Vòi đặt trên chậu
Basin-mounted taps

Vòi cao đặt trên bàn
Tall counter-mounted taps

Vòi gắn tường
Wall-hung taps

Vòi gắn tường
Wall-hung taps

Vòi gắn tường
Wall-hung taps

Chậu lắp âm / Under-mount basins

Chậu gắn tường / Wall-hung basins

Chậu lắp nổi / Counter-top basins
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CHẬU SỨ ĐẶT BÀN ABOVE COUNTER BASIN

Chậu sứ đặt bàn KOBE 585x390x180
KOBE above counter basin 585x390x180

Art.No.: 588.79.030

 • Kích thước: 585x390x180 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 585x390x180 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • Without overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu đặt bàn REGAL 500x350x120
REGAL above counter basin 500x350x120

Art.No.: 588.79.075

 • Kích thước: 500x350x120 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 500x350x120 mm
 • Nano glazing
 • Finish: White
 • Without tap hole
 • Without overflow
 • Please order siphon and waste set
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CHẬU SỨ ĐẶT BÀN ABOVE COUNTER BASIN

Chậu đặt bàn KOBE 500x400x140
KOBE above counter basin 500x400x140

Art.No.: 588.79.079

 • Kích thước: 500x400x140  mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 500x400x140 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • Without overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậụ đặt bàn KOBE 400x400x140
KOBE above counter basin 400x400x140

Art.No.: 588.79.078

 • Kích thước: 400x400x140  mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 400x400x140 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • Without overflow
 • Order siphon and waste set separately
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CHẬU SỨ ĐẶT BÀN ABOVE COUNTER BASIN

Chậu sứ đặt bàn VIGOR 400x145
VIGOR Above counter basin 400x145

Art.No.: 588.79.060

 • Kích thước: 400x145 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 400x145 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • Without overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu sứ đặt bàn VIGOR 400x140
VIGOR above counter basin 400x140

Art.No.: 588.79.076

 • Kích thước: 400x400x140 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 400x400x140 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • Without overflow
 • Order siphon and waste set separately
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CHẬU SỨ ĐẶT BÀN ABOVE COUNTER BASIN

Chậu sứ đặt bàn SAPPORO 420x420x145
SAPPORO above counter basin 420x420x145

Art.No.: 588.79.031

 • Kích thước: 420x420x145 mm
 • Tráng mem Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 420 x 420 x 145 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • With tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu sứ đặt bàn REGAL 500x420x150
REGAL above counter basin 500x420x150

Art.No.: 588.79.032

 • Kích thước: 500x420x150 mm
 • Tráng mem Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 500x420x150 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • With tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately
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CHẬU SỨ ĐẶT BÀN ABOVE COUNTER BASIN

Chậu sứ đặt bàn REGAL 420x420x145
REGAL above counter basin 420x420x145 

Art.No.: 588.79.072

 • Kích thước: 420x420x145  mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension:  420x420x145 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu sứ vành nổi 505x420x55
Counter top basin 505x420x55

Art.No.: 588.44.042

 • Kích thước:  505x420x55 mm
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả 

 • Dimension: 505x420x55 mm
 • Finish: White
 • With tap hole, with overflow
 • Order siphon and waste set separately 
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CHẬU SỨ ĐẶT BÀN TOP-MOUNT BASINS

Chậu sứ vành nổi KYOTO 546x406x180
KYOTO top-mount basin 546x406x180

Art.No.: 588.79.131

 • Kích thước: 546x406x180 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 546x406x180 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • With tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu sứ đặt bàn KYOTO 558x372x145
KYOTO top-mount basin 558x372x145

Art.No.: 588.79.130

 • Kích thước: 558x372x145 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 558x372x145 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • Without overflow
 • Order siphon and waste set separately
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CHẬU SỨ BÁN ÂM SEMI-RECESSED BASINS

Chậu sứ bán âm 480x380x160
Semi-recessed basin 480x380x160

Art.No.: 588.44.040

 • Kích thước: 480x380x160mm
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 480x380x160mm
 • Finish: White
 • Without tap hole, with overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu sứ bán âm 480x370x130
Semi-recessed basin 480x370x130

Art.No.: 588.44.041

 • Kích thước: 480x370x130mm
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 480x370x130mm
 • Finish: White
 • Without tap hole, without overflow
 • Order siphon and waste set separately
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CHẬU SỨ BÁN ÂM SEMI-RECESSED BASINS

Chậu sứ bán âm 500x420x165
Semi-recessed basin 500x420x165

Art.No.: 588.79.081

 • Kích thước: 500x420x165 mm 
 • Men Nano chống bám bẩn
 • Màu: trắng
 • Có lỗ bắt vòi 
 • Có lỗ xả tràn
 • Cần mua ống thoát thải và bộ xả rời 

 • Dimension:  500 x 420 x 165mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • With tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu sứ bán âm REGAL 500x435x175
REGAL semi-recessed basin 500x435x175 

Art.No.: 588.79.080

 • Kích thước: 500 x 435 x 175mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension:  500 x 435 x 175mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • With tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately
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CHẬU SỨ ÂM BÀN UNDER-COUNTER BASINS

Chậu sứ âm bàn SAPPORO 545x350x190
SAPPORO under-counter basin 540x350x190 

Art.No.: 588.79.014

 • Kích thước: 545x350x190 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 545x350x190 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu sứ âm bàn SAPPORO 508x390x185
SAPPORO under-counter basin 508x390x185 

Art.No.: 588.79.120

 • Kích thước: 508x390x185 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 508x390x185 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately
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CHẬU SỨ ÂM BÀN UNDER-COUNTER BASINS

Chậu sứ âm bàn SAPPORO 570x415x205
SAPPORO under-counter basin 570x415x205 

Art.No.: 588.79.015

 • Kích thước: 570x415x205 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 570x415x205  mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • Without tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately
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CHẬU SỨ GẮN TƯỜNG WALL-HUNG BASINS

Chậu treo tường chân lửng ROOTS
ROOTS washbasin with half pedestal

Art.No.: 588.79.090

 • Kích thước  550x500x470 mm
 • Tráng men Nano
 • Hoàn thiện: Trắng
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Đặt riêng siphon và bộ xả

 • Dimension: 550x500x470 mm
 • Nano self-cleaning glaze
 • Finish: White
 • With tap platform
 • With overflow
 • Order siphon and waste set separately

Chậu sứ treo tường Sapporo 555x450x375
Wall-hung basin 555x450x375

Art.No.: 588.79.003

 • Chậu treo tường
 • Kích thước: 555x450x375 mm
 • Men Nano chống bám bẩn

 • Wall hung basin
 • Size: 555x450x375 mm
 • Nano glazing
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CHẬU SỨ GẮN TƯỜNG WALL-HUNG BASINS

Chậu sứ treo tường NEO ECO 530mm
Wall hung basin 530mm-NEO ECO 

Art.No.: 588.44.000 

 • Kích thước: 530x420x210 mm
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Bao gồm bộ dụng cụ cố định tường

 • Size (W x L x H): 530 x 420 x 210 mm
 • With overflow hole and single tap platform
 • Includes wall fixing kit

Chậu sứ treo tường chân dài 530mm
Wall hung basin with full pedestal

Art.No.: 588.44.001 

 • Kích thước 530 x 420 x 840 mm
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Bao gồm bộ dụng cụ cố định tường

 • Size (W x L x H): 530 x 420 x 840 mm
 • With overflow hole and single tap platform
 • Includes wall fixing kit
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Nguyên liệu cho bước đầu tiên của việc sản xuất. 
Sản phẩm của Hafele được sử dụng loại đồng 
thau chất lượng cao để đảm bảo thành phẩm 
đáp ứng các tiêu chuẩn và bền bỉ với thời gian.

Bằng cách tối ưu hóa các thông số như tốc độ 
đúc, áp suất và hướng, độ chính xác và tính đồng 
nhất của mẫu đúc được cải thiện, mang đến sản 
phẩm với chất lượng và hiệu suất cao hơn.

Selection of raw materials the first step in 
production. Hafele selects high-standard brass  
to ensure that the finished product meets 
standards and stands the test of time.

By optimizing parameters such as casting 
speed, pressure, and direction, the accuracy 
and uniformity of the castings can be improved, 
providing customers with higher quality and higher 
performance products.

Bằng việc sử dụng lõi cát tiêu chuẩn cao, vòi 
được sản xuất có chất lượng cao và cấu trúc 
bên trong chính xác, giúp đảm bảo hoạt động 
ổn định và kéo dài tuổi thọ.

By using a high-standard sand core manufacturing 
process, the faucets produced have high-quality 
and precise internal structures, which ensures 
stable operation and a long lifespan.

TẠO LÕI CÁT / SAND CORE

CHỌN PHÔI ĐỒNG / BRASS INGOT

KHUÔN ĐÚC / CASTING

Quy trình sản xuất vòi
Faucet production process
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06Dây chuyền mạ điện tự động tạo ra bề 
mặt hoàn thiện bền bỉ, có tính chống 
oxy hóa cao và chống mài mòn tốt hơn.

Một hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn 
chỉnh được bao gồm quy trình kiểm định 
nguyên liệu thô, kiểm định quy trình sản xuất 
và hoàn thiện nhằm đảm bảo tính hoàn hảo 
cho mỗi một sản phẩm.

Sử dụng công nghệ gia công CNC tiên tiến để hoàn 
thiện nhiều quy trình cùng một lúc để đảm bảo rằng 
sản phẩm được khớp nối chính xác, kết hợp đánh 
bóng bằng robot thông minh lẫn thủ công để tạo hiệu 
ứng bóng gương hoàn hảo cho bề mặt.

Hafele uses advanced CNC machining to complete 
multiple processes at one time to ensure that the product 
is accurately matched and with perfect using experience.
Hafele combines intelligent robotic polishing with hand 
crafted polishing to guarantee a flawless mirror finish. 

GIA CÔNG VÀ ĐÁNH BÓNG 
MACHINING & POLISHING

The automatic electroplating line 
provides a durable finish, oxidation 
resistance, and better wear resistance.

Each product bears a mark of excellent 
quality. Hafele has established a complete 
quality control system consisting of raw 
material inspection, process inspection, and 
finished product inspection to ensure the 
perfect delivery of each product.

QUY TRÌNH MẠ / PLATING

QUY TRÌNH LẮP RÁP
ASSEMBLY

05

A perfect faucet goes through a meticulous process of 
material selection, precise CNC machining, polishing, 
and finishing. Every step adheres to rigorous standards 
of craftsmanship, with a keen focus on details and 
careful execution. Hence, the product can exude an 
everlasting elegance that seamlessly complements your 
bathroom decor.

Một chiếc vòi hoàn hảo phải trải qua quá lựa chọn 
nguyên liệu tỉ mỉ, gia công CNC chính xác, đánh 
bóng và hoàn thiện. Mỗi bước đều tuân thủ các 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt, với sự tập trung sâu sắc 
vào các chi tiết và thực hiện cẩn thận. Nhờ đó, sản 
phẩm toát lên vẻ sang trọng vĩnh cửu hoàn thiện vẻ 
đẹp cho phòng tắm của bạn.
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Mixers
Vòi trộn

Dễ vệ sinh 
Easy to clean

Bề mặt gia công trơn bóng, dễ vệ sinh và 

kháng khuẩn tốt.

Smooth finish makes it easy to clean and 

prevent bacteria.

EasyClean

Bộ chia nước có đĩa sứ cao cấp  
High quality ceramic cartridge

Độ bền lên đến 100.000 lần đóng mở. 

Lasting up to 100,000 times of opening and closing.

Ceramic
Cartridge

Vật liệu chất lượng | Quality material

Chất liệu đồng thau khử chì đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tuổi thọ sản phẩm 

lâu dài, cùng khả năng chống ăn mòn tốt, kháng khuẩn và dễ vệ sinh.

The low-lead solid brass ensures safety for users’ health, product’s long life-

time, plus good anti-corrosion, anti-bacteria, and easy cleaning.  

Đầu tạo bọt khí
Aerator for air-mixed water 

Trộn khí vào nước cho tia nước nhẹ 

nhàng khi tiếp xúc và hạn chế tình 

trạng nước văng, giúp tiết kiệm nước. 

Air is mixed into water for soft, 

splash-free flow, helping save water.
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Bộ sưu tập vòi Fusion mang vẻ đẹp tinh tế với thiết kế kết hợp giữa cổ 
điển và hiện đại. Với lớp hoàn thiện là những gam màu độc đáo như 
đồng cổ, vàng mờ thanh lịch, bộ sưu tập này đặc biệt phù hợp với các 
phong cách thiết kế Modern Classic hoặc Luxury Minimalism nơi sự 
cân bằng giữa hiện đại và cổ điển được đề cao. Fusion - lựa chọn lý 
tưởng cho không gian sống đậm chất thẩm mỹ và đẳng cấp.

Fusion collection embodies refined elegance with a design that blends 
classic and modern elements. With unique finishes such as antique 
bronze or elegant brush gold, this collection is especially suitable for 
Modern Classic or Luxury Minimalist interiors styles where the balance 
between modern and classic is emphasized. Fusion - ideal choice for 
spaces that value aesthetic sophistication and timeless style.

FUSION
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Vòi trộn FUSION 147
FUSION basin mixer 147

Bronze Art.No.: 589.69.072

Chrome Art.No.: 589.69.070

Brushed Gold Art.No.: 589.69.071

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Dây cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 3.65l
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neoperl aerator
 • 1/2'' connecting hoses
 • Flow rate: 3.65L at 3 bar
 • Without waste set

Vòi trộn FUSION 191
FUSION basin mixer 191

Bronze Art.No.: 589.69.074

Brushed Gold Art.No.: 589.69.073

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Dây cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 3.63l
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neoperl aerator
 • 1/2'' connecting hoses
 • Flow rate: 3.63L at 3 bar
 • Without waste set

BỘ SƯU TẬP FUSION FUSION COLLECTION
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Vòi trộn 3 lỗ FUSION
FUSION 3 holes basin mixer

Bronze Art.No.: 589.69.080

Chrome Art.No.: 589.69.078

Brushed Gold Art.No.: 589.69.079

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Dây cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 3.37l
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neoperl aerator
 • 1/2'' connecting hoses
 • Flow rate: 3.37l at 3 bar
 • Without waste set

Vòi trộn gắn tường FUSION
FUSION wall mounted basin mixer

Bronze Art.No.: 589.69.077

Chrome Art.No.: 589.69.075

Brushed Gold Art.No.: 589.69.076

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Dây cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 3.8
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neoperl aerator
 • 1/2'' connecting hoses
 • Flow rate: 3.8l at 3 bar
 • Without waste set
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Vòi trộn bồn tắm đặt sàn FUSION
FUSION floor standing bathtub mixer

Bronze Art.No.: 589.69.086

Chrome Art.No.: 589.69.084

Brushed Gold Art.No.: 589.69.085

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Dây cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: xả xô 11.98L; sen tay 7.17l

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neoperl aerator
 • 1/2'' connecting hoses
 • Flow rate at 3 bar: spout 11.98l; hand shower 7.17l

Sen cây FUSION
FUSION showerpipe

Bronze Art.No.: 589.69.089

Chrome Art.No.: 589.69.087

Brushed Gold Art.No.: 589.69.088

 • Vật liêju: đồng +kẽm 
 • Lõi cartridge Kerox
 • Tay sen đồng + dây sen PVC 1.5M
 • Bát sen đầu 200mm
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: xả xô 13.55l; tay sen 7.63l; sen đầu 7.8l

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Kerox ceramic cartridge
 • Brass hand shower +1.5M PVC shower hose
 • 200mm brass shower head
 • Flow rate at 3 bar: spout 13.55l; hand shower 7.63l; shower head 7.8l

61    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.

NEW NEW

BỘ SƯU TẬP FUSION FUSION COLLECTION

Ceramic
Cartridge

Ceramic
Cartridge



BỘ SƯU TẬP FUSION FUSION COLLECTION

Bộ sen tay kèm thanh trượt FUSION
FUSION hand shower set with rail

Bronze Art.No.: 589.69.095

Chrome Art.No.: 589.69.093

Brushed Gold Art.No.: 589.69.094

 • Thanh trượt kèm gác sen 700mm
 • Tay sen đông
 • Dây sen PVC 1.5M

 • Brass slidebar 700mm
 • Brass hand shower
 • 1.5M PVC shower hose

Bát sen đầu gắn tường FUSION
FUSION shower head + shower arm

Bronze Art.No.: 589.69.092

Chrome Art.No.: 589.69.090

Brushed Gold Art.No.: 589.69.091

 • Kích thước: sen đầu 228mm, thanh nối sen đầu 332mm
 • Vật liệu: đồng  

 • Size: shower head 228mm, shower arm 332mm
 • Material: Brass 
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Móc treo đôi FUSION
FUSION double hook

Bronze 589.69.101

Chrome 589.69.099

Brushed Gold 589.69.100

 • Đầu ren nối G 1/2
 • Vật liệu: đồng

 • G 1/2 inlet 
 • Material: Brass

Bộ trộn âm 2 đường nước FUSION
FUSION concealed 2 outlet shower mixer

Bronze 589.69.083

Chrome 589.69.081

Brushed Gold 589.69.082

 • Đầu ren nối G 1/2
 • Vật liệu: đồng

 • G 1/2 inlet 
 • Material: Brass

Đầu tiếp nước FUSION
FUSION water outlet

Bronze 589.69.098

Chrome 589.69.096

Brushed Gold 589.69.097

 • Đầu ren nối G 1/2
 • Vật liệu: đồng

 • G 1/2 inlet 
 • Material: Brass

BỘ SƯU TẬP FUSION FUSION COLLECTION

Thanh treo khăn đơn FUSION
FUSION single towel rail

Bronze 589.69.107

Chrome 589.69.105

Brushed Gold 589.69.106

 • Kích thước: 609mm
 • Vật liệu: đồng

 • Size: 609mm
 • Material: Brass

Thanh treo khăn đôi FUSION
FUSION double towel rail

Bronze 589.69.110

Chrome 589.69.108

Brushed Gold 589.69.109

 • Kích thước: 609mm
 • Vật liệu: đồng

 • Size: 609mm
 • Material: Brass

Lô giấy vệ sinh FUSION
FUSION toilet paper with holder

Bronze 589.69.104

Chrome 589.69.102

Brushed Gold 589.69.103

 • Vật liệu: đồng

 • Material: Brass
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Bộ sưu tập Retro mang vẻ đẹp vượt thời gian, nổi bật với những đường 
viền mảnh và thiết kế thon gọn, tạo nên vẻ đẹp ấn tượng trong từng 
sản phẩm. Đa dạng trong các lựa chọn bề mặt hoàn thiện, bộ sưu tập 
có thể linh hoạt tùy biến để mang lại cho phòng tắm của bạn phong 
cách độc đáo, vượt thời gian, phù hợp với mọi môi trường.

Retro collection is featured by thin outlines and a slim shape that 
gives the collection an impressive aspect for a never-ending iconic 
product. A wide range of finishes make this series even more unique 
and versatile. Ensuring a timeless style suitable for any environment.

RETRO
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PVD plating technology enhances the ability to diversify colors 
and provides corrosion resistance for the plating layer, making the 
product durable, beautiful, safe and environmentally friendly.

Công nghệ mạ PVD tiên tiến nâng cao khả năng đa dạng hóa 
màu sắc và cung cấp khả năng chống ăn mòn cho lớp mạ giúp 
sản phẩm bền đẹp, an toàn và thân thiện với môi trường.

Công nghệ mạ màu PVD hoàn thiện
PVD color technology

The electroplating applied to the surface 
is highly effective in preventing corrosion, 
resisting oxidation, and exhibiting excellent 
wear resistance.

Bề mặt sản phẩm được áp dụng kĩ thuật mạ điện để 
tăng cường khả năng chống ăn mòn, chống oxy hóa, 
bền bỉ lâu dài.​

Màu sắc của các sản phẩm trong bộ sưu tập này chỉ mang tính tham khảo. 
Hafele có thể cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc và hoàn thiện khác nhau, 
tùy theo nhu cầu cụ thể của từng dự án.
The colors of the products in this collection are for reference only. Häfele can offer 
a variety of color and finish options tailored to the specific needs of each project.

Đen nhám
Matt Black

Vàng bóng
Gold

Vàng hồng
Rose Gold

Chrome
Chrome bóng

Vàng mờ
Brushed Gold

Vàng Pháp
Champagne Gold

Vàng Pháp mờ
Brushed Champagne Gold

Titan mờ
Brushed Gun Black

Đen mờ​
Brushed Black

Vàng hồng mờ
Brushed Rose Gold

Brushed Nickel
Nikel mờ

Đen bóng
Polished Black
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Unique coating technology not only brings more 
durable products but also provides you with a variety 
of bathroom color matching solutions. Each color 
represents a lifestyle, fashion, and personality, as well 
as an exploration of the fashionable value of water.

Công nghệ sơn phủ độc đáo vừa giúp tăng độ bền, 
vừa mang đến nhiều màu sắc thú vị và phù hợp cho 
phòng tắm. Mỗi màu sắc là một khám phá về giá trị 
của nước, cũng như đại diện cho một phong cách, 
cá tính, gu thời trang riêng của bạn.

Màu ​đồng cổ
Oil-rubbed Bronze

Màu ​vàng ánh kim
Luxury Gold

Màu ​vàng hồng​
Brushed Rose Gold

Màu ​crom bóng
Chrome

Màu ​xám ​kim loại
Steel Grey

Màu đen
Matt Black

Công nghệ mạ màu PVD hoàn thiện
PVD color technology
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Lớp PVD
PVD Layer

Lớp crom
Chrome

Lớp niken sáng
Bright Nickel

Lớp niken bán sáng
Semi-bright Nickel

Lớp đồng đỏ
Copper Layer

Đồng thau
Brass

The electroplating applied to the surface is 
highly effective in preventing corrosion, resisting 
oxidation, and exhibiting excellent wear resistance.

Bề mặt sản phẩm được áp dụng kĩ thuật mạ 
điện để tăng cường khả năng chống ăn mòn, 
chống oxy hóa, bền bỉ lâu dài.​

Chất lượng vượt trội​
bền bỉ với thời gian
Quality and durability  
stands the test of time
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BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ PHÒNG TẮM RETRO RETRO BATHROOM COLLECTION

Vòi trộn 90 vàng mờ RETRO
RETRO basin mixer 90 BG

Art.No.: 589.15.270

 • Lưu lượng nước 3 bar: 7.3 L/phút
 • Không bao gồm bộ xả
 • Màu: đồng mờ
 • Vật liệu: đồng
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 7.3 liters/min
 • Without waste set 
 • Finish: Brush gold
 • Material: Brass
 • Without waste set

Vòi trộn 170 vàng mờ RETRO
RETRO basin mixer 170 BG

Art.No.: 589.15.271

 • Lưu lượng nước 3 bar: 7.3 L/phút
 • Không bao gồm bộ xả
 • Màu: đồng mờ
 • Vật liệu: đồng
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 7.3 liters/min
 • Without waste set 
 • Finish: Brush gold
 • Material: Brass
 • Without waste set
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BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ PHÒNG TẮM RETRO RETRO BATHROOM COLLECTION

Bộ xả nhấn có thoát tràn vàng mờ RETRO
RETRO pop-up waste set with overflow BG

Art.No.: 589.15.930

 • Kích thước kết nối G 1¼
 • Dùng cho chậu rửa có lỗ thoát tràn
 • Màu: vàng mờ
 • Vật liệu: đồng

 • Connection dimension G 1¼
 • Used for basin with overflow hole
 • Finish: Brush gold
 • Material: Brass
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Bát sen đầu gắn tường vàng mờ RETRO
RETRO round overhead shower for walling BG

Art.No.: 589.15.390

 • Bát sen đầu 250mm, nhựa ABS
 • Thanh sen 40cm, đồng
 • Màu: vàng mờ

 • 250 shower head, ABS
 • 40cm Wall Concealed Top Spray mixer, Brass
 • Finish: Brush gold

BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ PHÒNG TẮM RETRO RETRO BATHROOM COLLECTION
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BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ PHÒNG TẮM RETRO RETRO BATHROOM COLLECTION

Bộ sen âm tường kèm sen tay vàng mờ RETRO
RETRO concealed bath mixer with hand shower BG

Art.No.: 589.15.300

 • Vật liệu: đồng 
 • Dây sen PVC 1,5m
 • Bát sen cầm tay bằng đồng
 • Bộ trộn âm 2 đường nước
 • Màu: vàng mờ
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 13 lít/ phút
 • Đã bao gồm bộ âm tường

 • Brass body
 • Brass base and shower bracket 
 • 1.5M PVC shower hose
 • Brass hand shower
 • 2 outlet concealed valve
 • Flow rate at 3 bar: 13 liters/min
 • Included ebox

71    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.
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Vòi xả bồn đặt sàn vàng mờ RETRO
RETRO free-standing bath mixer BG

Art.No.: 589.15.360

 • Vật liệu: đồng và bộ phận âm tường
 • Dây sen SUS 304 1,5m
 • Bát sen cầm tay bằng đồng
 • Màu: vàng mờ
 • Lưu lượng nước của vòi xả bồn ở 3 bar: 15.5 lít/phút
 • Lưu lượng nước của sen tay ở 3 bar: 10.2 lít/phút

 • Brass body wwith ebox
 • Brass cover & bracket
 • 1.5M SUS 304 shower hose 
 • Brass hand shower
 • Finish: Brush gold
 • Flow rate of spout at 3 bar: 15.5 litres/min
 • Flow rate of handshower at 3 bar: 10.2 litres/min

BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ PHÒNG TẮM RETRO RETRO BATHROOM COLLECTION
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BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ PHÒNG TẮM RETRO RETRO BATHROOM COLLECTION

Vòi xịt vệ sinh vàng mờ RETRO
RETRO toilet spray BG

Art.No.: 589.15.330

 • Lưu lượng nước chảy: 5 lít/ phút
 • Vật liệu: SUS 304  
 
 

 • Flow rate: 5L/M
 • Material: SUS 304

Van khóa nước vuông đôi vàng mờ RETRO
RETRO square dual stop valve BG

Art.No.: 589.15.931

 • Kích thước kết nối tường G ½
 • Kích thước kết nối đường nước G ½
 • Màu: Vàng mờ
 • Chất liệu: đồng

 • Connection dimension wall G ½
 • Connection dimension outlet G ½
 • Finish: Brush gold
 • Material: brass
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BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ PHÒNG TẮM RETRO RETRO BATHROOM COLLECTION

Giá treo giấy vệ sinh vàng mờ RETRO
RETRO toilet paper holder BG

Art.No.: 580.96.340

 • Vật liệu: SUS 304
 • Lắp khoan tường 
 • Màu: Vàng mờ

 • Material: SUS 304
 • Wall-mounted
 • Finish: Brush gold
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BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ PHÒNG TẮM RETRO RETRO BATHROOM COLLECTION

Thanh treo khăn đơn vàng mờ RETRO
RETRO single towel bar BG

Art.No.: 580.96.310

 • Vật liệu: SUS 304
 • Lắp khoan tường 
 • Màu: Vàng mờ

 • Material: SUS 304
 • Wall-mounted
 • Finish: Brush gold
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Vòi trộn RETRO 90 chrome
RETRO basin mixer CP 90

Art.No.: 589.15.010

 • Vật liệu: đồng
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neopearl
 • Dây cấp nước inox 60cm
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass 
 • Neopearl aerator, Sedal cartridge
 • 60CM SUS304 inlet pipe
 • Without waste set

Vòi trộn RETRO 170 chrome
RETRO basin mixer CP 170

Art.No.: 589.15.011

 • Vật liệu: đồng
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neopearl
 • Dây cấp nước inox 60cm
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass 
 • Neopearl aerator, Sedal cartridge
 • 60CM SUS304 inlet pipe
 • Without waste set

BỘ SƯU TẬP RETRO RETRO COLLECTION

76    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.

KHÔNG GIAN THƯ GIÃN · BATHROOM SOLUTIONS

NEW NEW
Ceramic
Cartridge

Ceramic
Cartridge



32
5

23
0

185

Ø40

Ø50

100

Ø
18

33
28

9

Ø
6

281.5

42

240

62
.6

150

17
4.

3
13

7.
1 41.2

G1/2

20
.3

96.3 57.9

Ø60

32
.5

Vòi trộn RETRO 230 chrome
RETRO basin mixer CP 230

Art.No.: 589.15.012

 • Vật liệu: đồng
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neopearl
 • Dây cấp nước inox 60cm
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass 
 • Neopearl aerator, Sedal cartridge
 • 60CM SUS304 inlet pipe
 • Without waste set

Bộ trộn nổi 2 đường nước RETRO chrome
RETRO exposed mixer 2 outlet

Art.No.: 589.15.013

 • Vật liệu: đồng
 • Lõi cartridge điều nhiệt Wanhai

 • Material: Brass
 • Wanhai thermostatic cartridge

BỘ SƯU TẬP RETRO RETRO COLLECTION
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Bộ sưu tập vòi Vigor I mang đậm tinh thần hiện đại với thiết kế gọn 
gàng, đường nét dứt khoát và lớp hoàn thiện chrome bóng sang 
trọng. Vigor I phù hợp hoàn hảo với không gian mang phong cách 
Contemporary, Minimalist hoặc Urban Modern, nơi sự đơn giản và 
công năng được đề cao. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu 
thích sự tinh gọn những vẫn toát lên nét thanh lịch và hiện đại.

The Vigor I faucet collection brings a modern spirit with its sleek 
design, clean lines and elegant chrome finish. It is perfectly suited for 
Contemporary, Minimalist or Urban Modern design, where simplicity 
and functionality are key. Vigor I is and ideal choice for those who 
appreciate refined elegance in a basic form.

VIGOR I
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Vòi trộn VIGOR I 107
VIGOR I basin mixer 107

Art.No.: 589.69.111

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Dây cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 3.68l
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neoperl aerator
 • 1/2'' connecting hoses
 • Flow rate: 3.68L at 3 bar
 • Without waste set

Vòi trộn VIGOR I 179 
VIGOR I basin mixer 179

Art.No.: 589.69.112

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Dây cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 3.65l
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neoperl aerator
 • 1/2'' connecting hoses
 • Flow rate: 3.65L at 3 bar
 • Without waste set

BỘ SƯU TẬP VIGOR I VIGOR I COLLECTION
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Vòi trộn VIGOR I 245
VIGOR I basin mixer tall 245

Art.No.: 589.69.113

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Dây cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 3.67l
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass body+zinc alloy handle
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neoperl aerator
 • 1/2'' connecting hoses
 • Flow rate: 3.67L at 3 bar
 • Without waste set

Bộ trộn nổi 2 đường nước VIGOR I
VIGOR I exposed mixer 2 outlets 

Art.No.: 589.69.114

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge Sedal
 • Đầu lọc Neoperl
 • Đầu cấp nước ren 1/2"
 • Lưu lượng nước ở 3 bar: xả xô 15.22l & tay sen 7.03l

 • Material: Brass alloy
 • Sedal ceramic cartridge
 • Neopearl aerator
 • G 1/2" thread
 • Flow rate: spout 15.22L at 3 bar
 • Hand shower 7.03L at 3 bar

BỘ SƯU TẬP VIGOR I VIGOR I COLLECTION
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Bộ sưu tập vòi Vigor II sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn với lớp mạ 
Chrome sáng bóng phù hợp cho các công trình căn hộ và dự án 
chung cư. Với kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, Vigor II đáp ứng tốt 
nhu cầu sử dụng cơ bản trong không gian sống hiện đại. Đây là lựa 
chọn kinh tế, thực tiễn dành cho những dự án cần sự đồng bộ, bền bỉ 
nhưng vẫn đảm bảo sự thẩm mỹ. 

Vigor II collection features a compact, modern design with a polished 
chrome finish , making it well-suited for apartment and condiminium 
projects. Its simple yet refined form meets essential everyday needs in 
contemporary living spaces. Vigor II is a practical and cost-effective 
choice for projects that prioritize durability, consistency yet aethetics.

VIGOR II
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Vòi trộn Vigor II 118 
VIGOR II BASIN MIXER 118

Art.No.: 589.15.182

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge sứ
 • Đầu lọc Neopearl
 • Dây cấp nước inox 60cm
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass + zamak
 • Neoperl aerator, ceramic cartridge
 • 60CM SUS304 inlet pipe
 • Without waste set

VÒI TRỘN VIGOR II 240
VIGOR II BASIN MIXER 240

Art.No.: 589.15.185

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge sứ
 • Đầu lọc Neopearl
 • Dây cấp nước inox 60cm
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: brass + zamak
 • Neoperl aerator, ceramic cartridge
 • 60CM SUS304 inlet pipe
 • Without waste set

BỘ SƯU TẬP VIGOR II VIGOR II COLLECTION
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Bộ trộn nổi 2 đường nước Vigor II 
VIGOR II EXPOSED MIXER 2 OUTLET

Art.No.: 589.15.183

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Lõi cartridge sứ
 • Đầu lọc Neopearl
 • Đầu ren cấp nước G 1/2

 • Material: brass + zamak
 • Neoperl aerator, ceramic cartridge
 • G 1/2 inlet 

Bộ trộn âm 1 đường nước Vigor II
VIGOR II CONCEALED MIXER 1 OUTLET

Art.No.: 589.15.184

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Đầu ren cấp nước G 1/2 
 

 • Material: brass + zamak
 • G 1/2 inlet  

Bộ trộn âm 2 đường nước Vigor II 
VIGOR II CONCEALED MIXER 2 OUTLET

Art.No.: 589.15.186

 • Vật liệu: đồng + kẽm
 • Đầu ren cấp nước G 1/2 
 

 • Material: brass + zamak
 • G 1/2 inlet  

BỘ SƯU TẬP VIGOR II  VIGOR II COLLECTION

84    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.

KHÔNG GIAN THƯ GIÃN · BATHROOM SOLUTIONS

NEW NEW NEW
Ceramic
Cartridge



85    



Bộ sưu tập vòi Kobe nổi bật với thiết kế góc cạnh hiện đại và kiểu dáng 
vuông vức mạnh mẽ, tạo nên điểm nhấn rõ nét cho không gian phòng 
tắm. Với hai lựa chọn màu sắc thanh lịch, Kobe phù hợp với phong 
cách Modern Contemporary hoặc Industrial Chic. Đây là giải pháp lý 
tưởng cho những không gian đề cao cá tính và tính thẩm mỹ dứt khoát. 

Kobe collection stands out with its bold, angular design and strong 
square lines, making a striking statement in any bathroom space. 
Available in two elegant finishes, Kobe is well-suited for Modern 
Contemporary or Industrial Chic styles. It’s the ideal solution for 
interiors that emphasize character and bold visual identity.

KOBE
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BỘ SƯU TẬP KOBE KOBE COLLECTION

Vòi trộn KOBE 100 chrome
KOBE basin mixer 100 chrome

Art.No.: 589.15.000

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 10 lít/phút
 • Không gồm bộ xả
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 10 liters/min
 • Without waste set
 • Finish: Chrome
 • Without waste set

Vòi trộn KOBE 100 chrome có bộ xả kéo
KOBE basin mixer 100 chrome pull-rod

Art.No.: 589.15.001

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 10 lít/phút
 • Gồm bộ xả kéo
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 10 liters/min
 • With pull-rod waste set
 • Finish: Chrome
 • Without waste set
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BỘ SƯU TẬP KOBE KOBE COLLECTION

Vòi trộn KOBE 240 chrome
KOBE basin mixer 240 chrome

Art.No.: 589.15.002

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 9 lít/phút
 • Không gồm bộ xả
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 9 liters/min
 • Without waste set
 • Finish: Chrome
 • Without waste set

Vòi trộn gắn tường KOBE 250 chrome
KOBE wall-mounted basin mixer 250 chrome

Art.No.: 589.15.004

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 10 lít/phút
 • Không gồm bộ xả
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 10 liters/min
 • Without waste set
 • Finish: Chrome
 • Without waste set
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BỘ SƯU TẬP KOBE KOBE COLLECTION

Vòi xả bồn 2 đường nước 160 KOBE chrome
KOBE bath spout 2 outlets 160 chrome

Art.No.: 589.15.061

 • Lưu lượng nước ở 3 bar - đường nước 1:  31 lít/phút
 • Lưu lượng nước ở 3 bar - đường nước 2: 30 lít/phút
 • Màu sắc: Chrome 

 • Flow rate at 3 bar - outlet 1: 31 liters/min
 • Flow rate at 3 bar - outlet 2: 30 liters/min
 • Finish: Chrome

Bộ trộn nổi 1 đường nước KOBE chrome
KOBE exposed mixer 1 outlet chrome

Art.No.: 589.15.006

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 22 lít/phút
 • Màu sắc: Chrome 
 

 • Flow rate at 3 bar: 22 liters/min
 • Finish: Chrome 

Bộ trộn nổi 2 đường nước KOBE chrome
KOBE exposed mixer 2 outlets chrome

Art.No.: 589.15.005

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Vòi xả bồn: 21 lít/phút 
- Đầu cấp sen: 20 lít/phút

 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 3 bar 
 - Spout outlet: 21 liters/min 
 - Shower outlet: 20 liters/min

 • Finish: Chrome
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BỘ SƯU TẬP KOBE KOBE COLLECTION

Bộ trộn âm 1 đường nước KOBE chrome
KOBE exposed mixer 1 outlet chrome

Art.No.: 589.15.008

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 21 lít/phút
 • Màu sắc: Chrome 
 

 • Flow rate at 3 bar: 21 liters/min
 • Finish: Chrome 

Bộ trộn âm 2 đường nước KOBE chrome
KOBE exposed mixer 2 outlets chrome

Art.No.: 589.15.007

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Đường nước trên: 20.2 lít/phút 
- Đường nước dưới: 18.6 lít/phút

 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 3 bar: 
- Upper outlet: 20.2 liters/min 
- Lower outlet: 18.6 liters/min

 • Finish: Chrome
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BỘ SƯU TẬP KOBE KOBE COLLECTION

Vòi trộn KOBE 100 đen
KOBE basin mixer 100 black

Art.No.: 589.15.030

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 10 lít/phút
 • Không bao gồm bộ xả
 • Màu sắc: Đen
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 10 liters/min
 • Without waste set
 • Finish: Black
 • Without waste set

Vòi trộn KOBE 240 đen
KOBE basin mixer 240 black

Art.No.: 589.15.032

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 9 lít/phút
 • Không bao gồm bộ xả
 • Màu sắc: Đen
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 9 liters/min
 • Without waste set
 • Finish: Black
 • Without waste set

Vòi trộn gắn tường KOBE 250 đen
KOBE basin mixer 240 black

Art.No.: 589.15.034

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 10 lít/phút
 • Không bao gồm bộ xả
 • Màu sắc: Đen
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate at 3 bar: 10 liters/min
 • Without waste set
 • Finish: Black
 • Without waste set
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BỘ SƯU TẬP KOBE KOBE COLLECTION

Bộ trộn nổi 2 đường nước KOBE đen
KOBE exposed mixer 2 outlets black

Art.No.: 589.15.035

 • Lưu lượng nước ở 3 bar  
- Vòi xả bồn: 21 lít/phút 
- Đầu cấp sen: 20 lít/phút

 • Màu sắc: Đen

 • Flow rate at 3 bar: 
- Spout outlet: 21 liters/min 
- Shower outlet: 20 liters/min

 • Finish: Black

Bộ trộn âm 2 đường nước KOBE đen
KOBE exposed mixer 2 outlets black

Art.No.: 589.15.037

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Đường nước trên: 20.2 lít/phút 
- Đường nước dưới: 18.6 lít/phút

 • Màu sắc: Đen

 • Flow rate at 3 bar: 
- Upper outlet: 20.2 liters/min 
- Lower outlet: 18.6 liters/min

 • Finish: Black
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Bộ sưu tập ECO mang đến giải pháp tiết kiệm và tối ưu cho các dự án 
nhà ở phổ thông. Với thiết kế đơn giản, tinh gọn và dễ ứng dụng. ECO 
phù hợp với phong cách hiện đại cơ bản, tập trung vào công năng và 
tính thực tiễn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, ký 
túc xá hoặc công trình quy mô lớn cần tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo 
thẩm mỹ.

ECO Collection offers a cost-effective and efficient solution for 
standard housing projects. With a clean, minimal design focused on 
practicality, it suits basic modern interiors where function is key. Ideal 
for apartment buildings, dormitories or large-scale developments that 
require budget optimization without compromising aesthetics. 

ECO



O
pe

n
C

lo
se

72

106

M32X1.5

M
ax

.3
0

13
0

2-G1/2

89

Ø46

14
3.

5

25
°

45° 45°

O
pe

n
C

lo
se

72

106

M32X1.5

M
ax

.3
0

13
0

2-G1/2

89

Ø46

14
3.

5

25
°

45° 45°

110

10
0

C
lo

se

O
pen

G1/2

G
1/

2

111.5

159

171

15
0

21
5

25°

45
°

45
°

Ø
60

110

10
0

C
lo

se

O
pen

G1/2

G
1/

2

111.5

159

171

15
0

21
5

25°

45
°

45
°

Ø
60

BỘ SƯU TẬP ECO ECO COLLECTION

Vòi trộn ECO 70
ECO Basin mixer 70

Art.No.: 485.61.038

 • Chất liệu: Đồng
 • Lưu lương nước: 7.5l/ phút 
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Material: Brass
 • Flow rate: 7.5l/m 
 • Finish: Chrome
 • Without waste set

Vòi trộn ECO 160
ECO Basin mixer 160

Art.No.: 485.61.046

 • Lưu lương nước: 7.5l/ phút 
 • Chất liệu: Đồng
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Flow rate: 7.5l/m 
 • Material: Brass
 • Finish: Chrome
 • Without waste set

Bộ trộn nổi 2 đường nước ECO
ECO Exposed mixer 2 outlets

Art.No.: 485.61.039

 • Chất liệu: Đồng
 • Lưu lương nước: 23.5 lít/ phút 
 • Màu sắc: Chrome      

 • Material: Brass
 • Cartridge: Waihai
 • Aerator: Neoperl 
 • Flow rate: 23.5liters/m
 • Finish: Chrome 
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BỘ SƯU TẬP ECO ECO COLLECTION

Sen tay Airsense 100R
Airsense 100R hand shower set

Art.No.: 495.60.685

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 22 lít/phút
 • Giá đỡ sen điều chỉnh
 • Dây sen SUS 1500 mm
 • Màu sắc: Chrome 
 

 • Flow rate at 3 bar: 22 liters/min
 • Multi-angle adjustable bracket
 • Shower hose SUS 1500 mm
 • Finish: Chrome 
 

ECO Thanh sen kết hợp ko gồm bộ trộn cr
Shr.column w/ 3-way shr.200 head cp.

Art.No.: 589.34.189

 • Màu sắc: chrome
 • Sen đầu: 200mm
 • Sen tay: 119mm, 3 chế độ 
 • Thân sen inox 304
 • Dây sen inox 304 1.5m & 0.5m
 • Nút nhấn chuyển 2 chức năng

 • Finish: Chrome
 • Shower head: 200mm
 • Hand shower: 3 functions , 119mm
 • Shower pipe: SUS304
 • SUS 304 Shower Hose 1.5m & 0.5m
 • 2 functions plastic Press diverter  
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BỘ SƯU TẬP ECO ECO COLLECTION

Vòi nước lạnh
Cold water tap

Art.No.: 485.61.035

 • Van đĩa sứ
 • Lưu lượng nước: 65 lít/phút
 • Chất liệu: đồng
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả

 • Ceramic disc valve
 • Flow rate: 65.l/m
 • Material: brass
 • Finish: chrome
 • Without waste set

Vòi nước lạnh 150
Cold water tap 150 

Art.No.: 589.25.483

 • Lưu lượng nước: 5.62 lít/phút
 • Chất liệu: đồng
 • Màu sắc: Chrome
 • Không bao gồm bộ xả 

 • Flow rate: 5.62l/m
 • Material: brass
 • Finish: chrome
 • Without waste set
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THERMO HYDROPOWER 
SENSE Ä SHOWER



Đầu phun bằng silicone trong suốt cho vẻ ngoài 
vệ sinh và thời gian sử dụng lâu dài.

Silicone nozzles

Pure silicone nozzles for hygienic look and 
long-lasting use.

Kệ để đồ lớn

Mang lại nhiều tiện ích hơn khi người dùng có thể 
lưu trữ nhiều thứ mà không cần lắp thêm kệ.

Large shelf – 

Bring more conveniences when users can store 
miscellaneous without install more shelf 

Bộ cartridge kiểm soát nhiệt độ bằng đồng thau 
cao cấp và bền bỉ

Thermostatic brass waterway cartridge – premium 
valve & long lifespan

Dây sen PVC 1.5 m, chống xoắn, chống kéo uốn, 
trơn và dễ lau chùi

1.5m PVC hose, anti-twist, anti-tensile/bending, 
smooth and easy to clean.

Sen tay nút nhấn 8 chức năng

Cung cấp thiết kế hiện đại và thân thiện với người 
dùng bằng cách thay đổi chức năng chỉ bằng một 
lần nhấn.

Functional push-button hand shower 

Offering modern and user-friendly design by 
changing function with one push.

Công nghệ hiển thị nhiệt độ Hydropower 

Kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác, an 
toàn và tiện lợi, mang lại trải nghiệm tắm 
thoải mái.

Digital temperature display - Hydropower 
technology

Precise temperature control, safety features, 
and convenience, allowing for consistent 
and comfortable showering experiences.

Vòi xả xô / Spout spray

Rain

Rain

Mist Whirl

Waterfall
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HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ CHUẨN XÁC VỚI CÔNG NGHỆ HY-
DROPOWER TECHNOLOGY

TEMPERATURE DIGITAL DISPLAY – HY-
DROPOWER TECHNOLOGY

VÒI XẢ XÔ
SPOUT SPRAY

BÁT SEN ĐẦU 
RAIN SHOWER

BÁT SEN TAY 
HAND SHOWER

LARGE SHELF TO STORE 
MISCELLANOUS
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SILICONE NOZZLES
Đầu phun bằng silicone trong suốt cho vẻ 
ngoài vệ sinh và thời gian sử dụng lâu dài.
Pure silicone nozzles for hygienic look and 

long-lasting use.

SMART FLOW CONTROL - 
ADAPTIVE SWITCHING FOR 

OPTIMAL WATER PRESSURE

KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY THÔNG 
MINH - CHUYỂN ĐỔI THÍCH ỨNG 

CHO ÁP LỰC NƯỚC TỐI ƯU.
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TAY SEN NÚT NHẤN 
ĐA CHỨC NĂNG
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MULTI FUNCTIONAL 
PUSH-BUTTON HAND SHOWER
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SEN CÂY THERMO HYDROPOWER SENSE Ä HYDROPOWER THERMO SENSE Ä SHOWER

Sen cây Thermo Hydropower SENSE Ä_Đen
Hydropower Thermo SENSE Ä Shower_Black

Art.No.: 589.34.923

 • Sen đầu 2 chức năng Ø300mm
 • Sen tay 8 chức năng Ø135mm 
 • Điều khiển nút nhấn 3 chức năng
 • Kệ để đồ 380mm
 • Hiển thị nhiệt độ nước với công nghệ Hydropower 
 • Công nghệ kiểm soát nhiệt độ 40 độ C
 • Dây sen PVC 1500mm
 • Vật liệu: Thanh sen nhôm, bát sen ABS, lõi van trộn đồng
 • Màu sắc: Đen

 • 2 function head shower Ø300mm
 • 8 function hand shower Ø135mm
 • 3 function press mixer
 • 380mm shelf 
 • Digital temperature display - Hydropower techology
 • Thermostat safety at 40OC
 • PVC flexible hose 1500mm
 • Material: aluminium pipe, ABS shower, brass mixer
 • Finish: Black   

Sen cây Thermo Hydropower SENSE Ä_Titan 
Hydropower Thermo SENSE Ä Shower_Titan

Art.No.: 589.34.924

 • Sen đầu 2 chức năng Ø300mm
 • Sen tay 8 chức năng Ø135mm 
 • Điều khiển nút nhấn 3 chức năng
 • Kệ để đồ 380mm
 • Hiển thị nhiệt độ nước với công nghệ Hydropower 
 • Công nghệ kiểm soát nhiệt độ 40 độ C
 • Dây sen PVC 1500mm
 • Vật liệu: Thanh sen nhôm, bát sen ABS, lõi van trộn đồng
 • Màu sắc: Titan 

 • 2 function head shower Ø300mm
 • 8 function hand shower Ø135mm
 • 3 function press mixer
 • 380mm shelf 
 • Digital temperature display - Hydropower techology
 • Thermostat safety at 40OC
 • PVC flexible hose 1500mm
 • Material: aluminium pipe, ABS shower, brass mixer
 • Finish: Gunmetal
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THANH SEN KẾT HỢP
 SHOWERPIPES
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THANH SEN KẾT HỢP SHOWERPIPE

Thanh sen điều nhiệt 3-chức năng, chrome
3-function thermostat showerpipe, chrome

Art.No.: 495.60.106

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Sen đầu: 13.5 lít/phút 
- Sen tay: 9.2 lít/phút

 • Sen điều nhiệt với xả xô
 • Dạng tia nước của sen đầu: Rain
 • Dạng tia nước của sen tay: Rain, Whirl, Mix
 • Dây sen PVC 1500 mm
 • Màu sắc: Chrome

 • Thermostat Showerpipe with Spout
 • Finished: Chrome
 • Flow rate at 3 bar: 13.5 l/min, 9.2 l/min
 • Material: Tube SUS, Head + Hand shower ABS, silicone gel nozzles
 • Size: 
- Tube: dia 24 mm, adjustable length (750-1150) mm. 
- Head dia 227mm, Hand 120mm 
- PVC hose 1.5m 

Thanh sen kết hợp kệ INTENSITY chưa gồm bộ trộn
INTENSITY shower shelf without mixer

Art.No.: 589.23.155

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Sen đầu: 17 lít/phút 
- Sen tay: 11.8 lít/phút

 • Dạng tia nước: Rain, Whirl, Mix 
 • Dây sen PVC 1500 mm & 600 mm
 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 3 bar:  
- Overhead shower: 17 liters/min 
- Hand shower: 11.8 liters/min

 • Spray type: Rain, Whirl, Mix 
 • PVC hose 1500 mm & 600 mm
 • Finish: Chrome
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THANH SEN KẾT HỢP SHOWERPIPE

Thanh sen kết hợp có bộ trộn điều nhiệt INTENSITY 227R
INTENSITY thermostatic showerpipe 227R

Art.No.: 495.60.101

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Sen đầu: 13.5 lít/phút 
- Sen tay: 9.2 lít/phút

 • Dạng tia nước: Rain, Whirl, Mix 
 • Khóa nhiệt độ an toàn ở 38O C
 • Dây sen PVC 1500 mm
 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 3 bar:  
- Overhead shower: 13.5 liters/min 
- Hand shower: 9.2 liters/min

 • Spray type: Rain, Whirl, Mix 
 • Safety lock at 38O C
 • PVC hose 1500 mm
 • Finish: Chrome

Thanh sen kết hợp có bộ trộn điều nhiệt INTENSITY 217S
INTENSITY thermostatic showerpipe 217S

Art.No.: 495.60.102

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Sen đầu: 12.8 lít/phút 
- Sen tay: 9.1 lít/phút

 • Dạng tia nước: Rain, Whirl, Mix 
 • Khóa nhiệt độ an toàn ở 38O C
 • Dây sen PVC 1500 mm
 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 3 bar:  
- Overhead shower: 12.8 liters/min 
- Hand shower: 9.1 liters/min

 • Spray type: Rain, Whirl, Mix 
 • Safety lock at 38O C
 • PVC hose 1500 mm
 • Finish: Chrome
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THANH SEN KẾT HỢP SHOWERPIPE

Thanh sen kết hợp INTENSITY không gồm bộ trộn 227R 
INTENSITY shower column without mixer 227R

Art.No.: 495.60.104

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Sen đầu: 15.7 lít/phút 
- Sen tay: 10.1 lít/phút

 • Dạng tia nước: Rain, Whirl, Mix 
 • Dây sen PVC 1500 mm & 600 mm
 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 3 bar:  
- Overhead shower: 15.7 liters/min 
- Hand shower: 10.1 liters/min

 • Spray type: Rain, Whirl, Mix 
 • PVC hose 1500 mm & 600 mm
 • Finish: Chrome

Thanh sen NEW MYSTERIOUS không gồm bộ trộn 
NEW MYSTERIOUS shower column without mixer

Art.No.: 495.60.105

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Sen đầu: 15.7 lít/phút 
- Sen tay: 10.1 lít/phút

 • Dạng tia nước: Rain, Whirl, Mix 
 • Dây sen PVC 1500 mm & 600 mm
 • Màu sắc: Đen

 • Flow rate at 3 bar:  
- Overhead shower: 15.7 liters/min 
- Hand shower: 10.1 liters/min

 • Spray type: Rain, Whirl, Mix 
 • PVC hose 1500 mm & 600 mm
 • Finish: Black
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THANH SEN KẾT HỢP SHOWERPIPE

ECO Thanh sen kết hợp ko gồm bộ trộn cr
Shr.column w/ 3-way shr.200 head cp.

Art.No.: 589.34.189

 • Màu sắc: chrome
 • Sen đầu: 200mm
 • Sen tay: 119mm, 3 chế độ 
 • Thân sen inox 304
 • Dây sen inox 304 1.5m & 0.5m
 • Nút nhấn chuyển 2 chức năng

 • Finish: Chrome
 • Shower head: 200mm
 • Hand shower: 3 functions , 119mm
 • Shower pipe: SUS304
 • SUS 304 Shower Hose 1.5m & 0.5m
 • 2 functions plastic Press diverter  

ECO Thanh sen kết hợp ko gồm bộ trộn bl
Shr.column w/ 3-way shr.200 head mbl.

Art.No.: 589.34.429

 • Màu sắc: đen mờ
 • Sen đầu: 200mm
 • Sen tay: 119mm, 3 chế độ 
 • Thân sen inox 304
 • Dây sen: PVC 1.5m & 0.5m
 • Nút nhấn chuyển 2 chức năng

 • Finish: Matt black
 • Shower head: 200mm
 • Hand shower: 3 functions , 119mm
 • Shower pipe: SUS304
 • PVC Shower Hose 1.5m & 0.5m
 • 2 functions plastic Press diverter 
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BỘ TRỘN ĐIỀU NHIỆT THERMOSTAT MIXER

Bộ trộn nổi điều nhiệt 1 đường nước
Thermostat exposed mixer 1 outlet

Art.No.: 589.15.009

 • Van trộn điều nhiệt 1 đường nước 
 • Vật liệu: kẽm 
 • Khóa nhiệt độ an toàn ở 38O C

 • Shower mixer body 1 outlet set 
 • Zamak φ45 body + ppa water path
 • Zamak diver handle / thermostatic handle 
 • Mj thermostatic catridge / diverter
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SEN ĐẦU
OVERHEAD SHOWERS
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Let the rain wash away your tensions of the day

Overhead shower
Enjoy the freedom and the pleasure of standing in the rain after a hec-
tic day with Häfele’s overhead showers. Find one shower that suits your 
needs from our collection of different designs and applications. 

Đầu phun bằng silicone trong suốt cho vẻ ngoài vệ sinh và 
thời gian sử dụng lâu dài

Pure silicone nozzles for hygienic look and long-lasting use

Tia nước dạng Airsense mang đến trải nghiệm tuyệt vời 
hơn nữa. 

Airsense shower spray for the much better pleasure.

Sen đầu bằng nhựa ABS và mạ chrome

ABS overhead shower with chrome plating

Tay sen gắn trần bằng thép không gỉ 304 và mạ chrome: 
Bền chắc & Thích hợp với nhiều loại sen đầu.  

Stainless steel 304 shower arm with chrome plating: 
Durable & Suitable for different overhead shower models

NEW

Hãy để cơn mưa gột sạch những căng thẳng trong ngày 

Sen đầu

Tận hưởng cảm giác tự do và sảng khoái khi được tắm dưới mưa sau 
một ngày bận rộn với sen đầu Häfele. Hãy chọn sản phẩm phù hợp với 
nhu cầu của bạn từ bộ sưu tập đa dạng thiết kế và ứng dụng của chúng tôi.  

StarShine

EasyClean

113    



G1/2

64.2

210

219

223

G1/2

Ø64.2

Ø20.3

208

Ø227

SEN ĐẦU OVERHEAD SHOWERS

Sen đầu gắn trần Airsense 219S
Airsense overhead shower 219S for ceiling

Màu chrome / Chrome 485.60.615

Màu đen / Black 485.60.701

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 27 lít/phút
 • Dạng tia nước: Rain
 • Sen đầu 219x223 mm
 • Tay sen gắn trần 150 mm

 • Flow rate at 3 bar: 27 liters/min
 • Spray type: Rain
 • 219x223 mm overhead shower
 • 150 mm shower arm

Sen đầu gắn trần Airsense 227R
Airsense overhead shower 227R for ceiling

Màu chrome / Chrome 485.60.617

Màu đen / Black 485.60.703

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 18 lít/phút
 • Dạng tia nước: Rain
 • Sen đầu 227 mm
 • Tay sen gắn trần 150 mm

 • Flow rate at 3 bar: 18 liters/min
 • Spray type: Rain
 • 227 mm overhead shower
 • 150 mm shower arm
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SEN ĐẦU OVERHEAD SHOWERS

Sen đầu gắn tường Airsense 219S
Airsense overhead shower 219S for walling

Màu chrome / Chrome 485.60.616

Màu đen / Black 485.60.700

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 27 lít/phút
 • Dạng tia nước: Rain
 • Sen đầu 219x223 mm
 • Tay sen gắn tường 350 mm

 • Flow rate at 3 bar: 27 liters/min
 • Spray type: Rain
 • 219x223 mm overhead shower
 • 350 mm shower arm

Sen đầu gắn tường Airsense 227R
Airsense overhead shower 227R for walling

Màu chrome / Chrome 485.60.618

Màu đen / Black 485.60.702

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 18 lít/phút
 • Dạng tia nước: Rain
 • Sen đầu 227 mm
 • Tay sen gắn tường 350 mm

 • Flow rate at 3 bar: 18 liters/min
 • Spray type: Rain
 • 227 mm overhead shower
 • 350 mm shower arm
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SEN TAY / HAND SHOWERS
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Chất liệu nhựa ABS cao cấp và đầu phun 
gel silicon.

Premium ABS material and silicone gel 
nozzles

Rain Mix Whirl Soft Rain Intense Rain

Lớp mạ cao cấp, chống ăn mòn.

High-grade plating surface, resistant to corrosion.

Bề mặt lớn 120mm, có nút ấn để chuyển đổi 
chức năng, 3 chế độ phun, thao tác dễ dàng.

120mm big faceplate with push button to switch 
function, 3 spray modes, easy to operate. 

Dây sen làm từ nhựa PVC màu xám 1,5m, 
chống xoắn, chống kéo/uốn, trơn và dễ lau chùi. 

1.5m grey PVC hose, anti-twist, anti-tensile/
bending, smooth and easy to clean.

Nút nhấn chuyển đổi chức năng dễ dàng 

Easy to select spray functions with a click 
button

Toàn thân sen tay & mặt mạ chrome, 
độ bền cao, dễ dàng vệ sinh. 

Chrome-plated ABS body & faceplate, long 
lifespan, easy to clean

Giá đỡ mạ chrome, có thể điều chỉnh đa góc.

Chrome-plated ABS bracket, with multi-angle adjustable

NEW

The sheer pleasure, totally in your hand 

Hand showers
Nothing can beat the flexibility of a hand shower: You move the water 
flow as you like and make it work totally for you. Häfele’s hand showers 
make your experience much more enjoyable with an easy-to-operate 
push button that allows you to change spray modes quickly.

Cảm giác sảng khoái hoàn toàn nằm trong tay bạn 

Sen tay

Không thiết kế sen tắm nào có thể sánh được với sen tay về sự linh hoạt 
trong sử dụng: Bạn di chuyển dòng nước theo ý muốn và khiến nó 
hoàn toàn phục vụ mình. Với sen tay Häfele, trải nghiệm của bạn càng 
thêm tuyệt vời nhờ nút nhấn dễ sử dụng, giúp nhanh chóng chuyển đổi 
dạng tia nước khi cần.

StarShine

EasyClean
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SEN TAY HAND SHOWERS

Bộ sen tay AirSense 120S 3 chức năng
3F AirSense 120S hand shower set

Màu chrome / Chrome 485.60.610

Màu đen / Black 485.60.625

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 11.8 lít/phút
 • Dạng tia nước: Rain, Whirl, Mix
 • Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh
 • Dây sen PVC 1500 mm

 • Flow rate at 3 bar: 11.8 liters/min
 • Spray type: Rain, Whirl, Mix
 • Multi-angle adjustable bracket
 • PVC hose 1500 mm

Bộ sen tay Airsense 5 chức năng
5F Airsense hand shower set

Art.No.: 485.60.626

 • Sen tay 5 chức năng
 • Giá đỡ có thể điều chỉnh
 • Dây sen PVC 1200 mm
 • Màu sắc: Chrome

 • 5-function hand shower
 • Adjustable holder
 • PVC hose 1200 mm
 • Finish: Chrome

Bộ sen tay AirSense 120R 3 chức năng
3F AirSense 120R hand shower set

Màu chrome / Chrome 485.60.051

Màu đen / Black 485.60.052

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 10.1 lít/phút
 • Dạng tia nước: Rain, Whirl, Mix
 • Giá đỡ sen tay có thể điều chỉnh
 • Dây sen PVC 1500 mm

 • Flow rate at 3 bar: 10.1 liters/min
 • Spray type: Rain, Whirl, Mix
 • Multi-angle adjustable bracket
 • PVC hose 1500 mm
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SEN TAY HAND SHOWERS

Sen tay Airsense 100R
Airsense 100R hand shower set

Art.No.: 495.60.685

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 22 lít/phút
 • Giá đỡ sen điều chỉnh
 • Dây sen SUS 1500 mm
 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 3 bar: 22 liters/min
 •  Multi-angle adjustable bracket
 • Shower hose SUS 1500 mm
 • Finish: Chrome 

Bộ sen tay Self-clean S 3 chức năng
3F self-clean S hand shower set

Art.No.: 485.60.627

 • Sen tay 3 chức năng
 • Giá đỡ có thể điều chỉnh
 • Dây sen PVC 1200 mm
 • Màu sắc: chrome / trắng

 • 3-function hand shower
 • Adjustable holder
 • PVC hose 1200 mm
 • Finish: Chrome/White

Bộ sen tay Self-clean R 3 chức năng
3F self-clean R hand shower set

Art.No.: 485.60.628

 • Sen tay 3 chức năng
 • Giá đỡ có thể điều chỉnh
 • Dây sen PVC 1200 mm
 • Màu sắc: chrome / trắng

 • 3-function hand shower
 • Adjustable holder
 • PVC hose 1200 mm
 • Finish: Chrome/White
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Perfect your home spa experience 

3-function self-clean hand showers
Aside from the great pleasure ensured by 3 spray modes which can 
be easily changed to your demands - soft rain, intense rain, and 
soft powder, Häfele’s new hand shower range is also equipped with 
the convenient self-cleaning function. When the lever is turned left, 
thimbles will push out dirt, making cleaning efficient. 

Trọn vẹn trải nghiệm thư giãn tại nhà 

Sen tay tự vệ sinh 3 chức năng 

Không chỉ là cảm giác thư giãn tuyệt đối với 3 cường độ tia nước  
dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu - tia mưa rơi, tia mưa với cường độ mạnh 
và tia mịn, dòng sen tay mới từ Häfele còn được trang bị chức năng 
tự vệ sinh tiện lợi. Chỉ cần xoay tay gạt sang trái, phần đầu nhựa sẽ 
bật lên và đẩy chất bẩn ra ngoài để bạn làm sạch hiệu quả. 

Gạt chuyển đổi tia nước
Dial knob switch

Đầu nhựa
Thimbles
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SEN TAY HAND SHOWERS

Sen tay Airsense 120R kết hợp thanh trượt
Airsense Hand shower set with rail 120R

Art.No.: 495.60.686

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 10 lít/phút
 • Thanh trượt SUS 650 mm
 • Dây sen PVC 1500 mm
 • Màu sắc: Chrome 
 

 • Flow rate at 3 bar: 10 liters/min
 • Shower rail SUS 650 mm
 • Shower hose PVC 1500 mm
 • Finish: Chrome

Sen tay Airsense 120R kết hợp thanh trượt
Airsense Hand shower set with rail 120R

Art.No.: 495.60.684

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 17 lít/phút
 • Thanh trượt SUS 650 mm
 • Dây sen PVC 1500 mm
 • Màu sắc: Chrome 
 

 • Flow rate at 3 bar: 17 liters/min
 • Shower rail SUS 650 mm
 • Shower hose PVC 1500 mm
 • Finish: Chrome
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SEN TAY HAND SHOWERS

Thanh trượt 650R cho sen tay
650R shower rail

Màu chrome / Chrome 485.60.614

Màu đen / Black 485.60.704

 • Thanh trượt cho sen tay 650 mm

 • Shower rail 650 mm

Thanh trượt SUS 660 mm
SUS sliding rail 660 mm

Art.No.: 485.60.706

 • Chiều dài: 660 mm
 • Khoảng cách khoan tường: 590 mm
 • Giá đỡ có thể điều chỉnh
 • Màu sắc: chrome

 • Length: 660 mm
 • Drill distance: 590 mm
 • Adjustable holder
 • Finish: Chrome

122    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.

KHÔNG GIAN THƯ GIÃN · BATHROOM SOLUTIONS

StarShine

EasyClean

StarShine

EasyClean



16± 0.2

R11.4±0.05
41.40±0.5

60.2±0.5

54
.2

0±
0.

5

22
.5

±
0.

5

2.2°

40°

(Ø22.8±0.1

16± 0.2

R11.4±0.05
41.40±0.5

60.2±0.5

54
.2

0±
0.

5

22
.5

±
0.

5

2.2°

40°

(Ø22.8±0.1

63 52

30

30 52

43

G1/2

G
1/

2

63
43

23

30
50

G1/2G1/2

G
1/2

PHỤ KIỆN SEN TAY HAND SHOWER ACCESSORIES

Giá đỡ sen tay
Adjustable holder for hand shower

Art.No.: 485.60.707

 • Giá đỡ có thể điều chỉnh
 • Màu sắc: chrome

 • Adjustable holder
 • Finish: Chrome

Bộ tiếp nước dạng tròn
Round wall outlet

Màu chrome / Chrome 485.60.008

Màu đen / Black 485.60.060

 • Chất liệu: Đồng

 • Material: Brass

Bộ tiếp nước dạng vuông
Square wall outlet

Màu chrome / Chrome 485.60.009

Màu đen / Black 485.60.061

 • Chất liệu: Đồng

 • Material: Brass

Dây sen PVC 1500
PVC hose 1500

Màu chrome / Chrome 495.60.111

Màu đen / Black 495.60.112

 • Dây sen PVC 1500 mm

 • 1500 mm PVC Hose

Dây sen SUS 1500
SUS hose 1500

Art.No.: 495.60.110

 • Dây sen SUS 1500 mm
 • Màu sắc: Chrome

 • 1500 mm SUS Hose
 • Finish: Chrome
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BỘ SEN ÂM TƯỜNG / 
CONCEALED SHOWER 
SYSTEMS
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SEN ĐẦU GẮN TRẦN / OVERHEAD SHOWER
Art.No.: 485.60.616 

2300 mm

1200 mm

800 mm

Sàn

Trần

THANH TRƯỢT CHO SEN TAY / SHOWER RAIL

Art.No.: 485.60.614 

BỘ TRỘN / CONCEALED MIXER
Art.No.: 589.15.007

SEN TAY / HAND SHOWER
Art.No.: 485.60.610

VÒI XẢ BỒN TẮM / BATH SPOUT
Art.No.: 589.15.061 

Hot water supply
Nguồn nước nóng

Hot water supply
Nguồn nước lạnh

BỘ SEN ÂM 3 ĐƯỜNG NƯỚC - CONCEALED SHOWER SYSTEM 3 OUTLETS
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SEN ĐẦU GẮN TRẦN / OVERHEAD SHOWER
Art.No.: 485.60.618 

THANH TRƯỢT CHO SEN TAY / SHOWER RAIL

Art.No.: 485.60.614

BỘ TRỘN / CONCEALED MIXER
Art.No.: 589.15.186

SEN TAY / HAND SHOWER
Art.No.: 485.60.051 

BỘ TIẾP NƯỚC / WALL OUTLET
Art.No.: 485.60.008

!

"

§

%

$

2300 mm

1200 mm

1000 mm

Sàn

Trần

BỘ SEN ÂM 2 ĐƯỜNG NƯỚC - CONCEALED SHOWER SYSTEM 2 OUTLETS

Hot water supply
Nguồn nước nóng

Hot water supply
Nguồn nước lạnh
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SEN ĐẦU GẮN TRẦN / OVERHEAD SHOWER
Art.No.: 485.60.700

THANH TRƯỢT CHO SEN TAY / SHOWER RAIL

Art.No.: 485.60.704

BỘ TRỘN / CONCEALED MIXER
Art.No.: 589.15.037

SEN TAY / HAND SHOWER
Art.No.: 485.60.625

BỘ TIẾP NƯỚC / WALL OUTLET
Art.No.: 485.60.061

!

"

§

%

$

2300 mm

1200 mm

800 mm

Sàn

Trần

BỘ SEN ÂM 2 ĐƯỜNG NƯỚC - CONCEALED SHOWER SYSTEM 2 OUTLETS

Hot water supply
Nguồn nước nóng

Hot water supply
Nguồn nước lạnh
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Bộ sen âm 3 đường nước - Concealed shower system 3 outlets Bộ sen âm 2 đường nước /  Concealed shower system 2 outlets

Sen đầu
Overhead 
showers

Art. No: 485.60.616 Art. No: 485.60.618                  Art. No: 485.60.616 Art. No: 485.60.618                  Art. No: 485.60.616 Art. No: 485.60.618                  Art. No: 485.60.700 Art. No: 485.60.701

Art. No: 485.60.615 Art. No: 485.60.617 Art. No:  485.60.615 Art. No: 485.60.617 Art. No: 485.60.615 Art. No: 485.60.617 Art. No: 485.60.702 Art. No: 485.60.703

Bộ trộn âm
Concealed 
mixers

Art. No: 589.15.007 Art. No: 589.69.081 Art. No: 589.15.186 Art. No:  589.15.007 Art. No: 589.15.186 Art. No: 589.15.037

Sen tay 
Hand 
showers

Art. No: 485.60.610 Art. No: 485.60.051 Art. No: 485.60.610 Art. No: 485.60.051 Art. No: 485.60.625 Art. No: 485.60.052

Vòi xả bồn 
Bath 
spouts

Art. No: 589.15.061 Art. No: 589.25.896

Phụ kiện 
cấp nước 
Water 
outlets

Art. No: 485.60.009                  Art. No: 485.60.008                 Art. No: 485.60.061 Art. No: 485.60.060

Thanh 
trượt
Sliding 
bars

Art. No: 485.60.614 Art. No: 485.60.614 Art. No: 485.60.704

BẢNG KẾT HỢP THANH SEN VÀ BỘ TRỘN ÂM
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Bộ sen âm 3 đường nước - Concealed shower system 3 outlets Bộ sen âm 2 đường nước /  Concealed shower system 2 outlets

Sen đầu
Overhead 
showers

Art. No: 485.60.616 Art. No: 485.60.618                  Art. No: 485.60.616 Art. No: 485.60.618                  Art. No: 485.60.616 Art. No: 485.60.618                  Art. No: 485.60.700 Art. No: 485.60.701

Art. No: 485.60.615 Art. No: 485.60.617 Art. No:  485.60.615 Art. No: 485.60.617 Art. No: 485.60.615 Art. No: 485.60.617 Art. No: 485.60.702 Art. No: 485.60.703

Bộ trộn âm
Concealed 
mixers

Art. No: 589.15.007 Art. No: 589.69.081 Art. No: 589.15.186 Art. No:  589.15.007 Art. No: 589.15.186 Art. No: 589.15.037

Sen tay 
Hand 
showers

Art. No: 485.60.610 Art. No: 485.60.051 Art. No: 485.60.610 Art. No: 485.60.051 Art. No: 485.60.625 Art. No: 485.60.052

Vòi xả bồn 
Bath 
spouts

Art. No: 589.15.061 Art. No: 589.25.896

Phụ kiện 
cấp nước 
Water 
outlets

Art. No: 485.60.009                  Art. No: 485.60.008                 Art. No: 485.60.061 Art. No: 485.60.060

Thanh 
trượt
Sliding 
bars

Art. No: 485.60.614 Art. No: 485.60.614 Art. No: 485.60.704

COMBINATION OF CONCEALED SHOWER SYSTEM
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BỒN TẮM 
BATHTUBS

130    



131    



Kết hợp với bộ trộn bồn tắm đặt sàn tạo ra 
không gian phòng tắm sang trọng và hiện đại.

A combination with a floor-standing mixer 
will give your bathroom a luxurious and 
modern look.

Lựa chọn " (tắm đứng) & § (tắm nằm) 
tăng tiện ích và lựa chọn thông minh cho 
không gian phòng tắm nhỏ.

Choose " & § to increase comfort and 
save space for a small bathroom

! " §

Bồn tắm độc lập đa dạng về thiết kế, linh hoạt trong 
lắp đặt và thích hợp với không gian lớn, trong khi 
bồn tắm âm là lựa chọn tối ưu khi bạn cần tiết kiệm 
diện tích. Sau khi đã lựa chọn bồn tắm phù hợp, 
đừng quên tham khảo hướng dẫn mua thiết bị 
đi kèm sau đây của chúng tôi. 

Free-standing bathtubs are more suitable for a large 
bathroom while offering different designs and flexible ins-
tallation. Built-in bathtubs, on the other hand, are the best 
choice when you need to save space. Find what suits you 
best and do not forget to check out the following guide 
for buying compatible accessories. 

How to choose a bathtub?
Hướng dẫn chọn mua bồn tắm

BỒN TẮM ĐỘC LẬP / FREE-STANDING BATHTUBS

BỒN TẮM ÂM / BUILT-IN BATHTUBS

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ
4-hole deck-mounted bath mixer

Bộ sen âm 2 đường nước
Concealed shower system 2-outlet

Bộ sen nổi 2 đường nước
Exposed shower system 2-outlet
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BỘ SƯU TẬP NAGOYA NAGOYA COLLECTION

Bồn tắm độc lập NAGOYA hình chữ nhật 1700
NAGOYA Rectangle Free-standing bathtub 1700

Art.No.: 588.99.610

 • Bồn tắm độc lập hình chữ nhật, bằng acrylic màu trắng
 • Kích thước: 1700x780x600 mm
 • Dung tích: 245 lít
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

 • Rectangle, white, acrylic, free-standing bathtub
 • Dimension: 1700x780x600 mm
 • Water capacity: 245 liters
 • Outlet in foot area
 • Waste set and siphon included
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BỘ SƯU TẬP NAGOYA NAGOYA COLLECTION

Bồn tắm độc lập NAGOYA hình bầu dục 1700
NAGOYA oval free-standing bathtub 1700

Art.No.: 588.99.620

 • Bồn tắm độc lập hình bầu dục, bằng acrylic màu trắng
 • Kích thước: 1700x820x600 mm
 • Dung tích: 310 lít
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

 • Bồn tắm độc lập hình bầu dục, bằng acrylic màu trắng
 • Kích thước: 1700x820x600 mm
 • Dung tích: 310 lít
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

134    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.
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BỒN TẮM BATHTUB

Chậu đặt sàn độc lập KOBE hình bầu dục 1600
KOBE oval free-standing bathtub 1600

Art.No.: 588.99.680

 • Bồn tắm độc lập 1600x780x600 mm
 • Chất liệu: Acrylic
 • Độ dày: 3.5 mm
 • Đóng gói gồm: bộ xả, chân đế 

 • Freestanding Bathtub 1600x780x600
 • Material: acrylic
 • Thickness: 3.5mm
 • Waste set, support frame
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BỘ SƯU TẬP NAGOYA NAGOYA COLLECTION

Bồn tắm độc lập NAGOYA hình bầu dục 1700
NAGOYA oval Free-standing bathtub 1700

Art.No.: 588.99.600

 • Bồn tắm độc lập hình bầu dục, bằng acrylic màu trắng
 • Dung tích: 215 lít
 • Kích thước: 1700x730x660 mm
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

 • Oval, white, acrylic, Free-standing bathtub
 • Water capacity: 215 liters
 • Dimension: 1700x730x660 mm
 • Outlet in foot area
 • Waste set and siphon included

136    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.
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BỘ SƯU TẬP NAGOYA NAGOYA COLLECTION

Bồn tắm độc lập NAGOYA hình bầu dục 1550
NAGOYA oval free-standing bathtub 1550

Chrome: 588.99.630

 • Bồn tắm độc lập hình bầu dục, bằng acrylic màu trắng
 • Kích thước: 1550x700x800mm
 • Dung tích: 210 lít
 • Đường xả dưới chân bồn tắm, không gồm xả tràn
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

137    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.



BỘ SƯU TẬP NAGOYA NAGOYA COLLECTION

Bồn tắm độc lập hình bầu dục NAGOYA 1700
NAGOYA oval free-standing bathtub 1700

Chrome: 588.99.650 Gold: 588.99.640

 • Bồn tắm độc lập 1700x800x800 mm
 • Chất liệu: Acrylic
 • Độ dày: 3.5 mm
 • Đóng gói gồm: bộ xả, chân đế

 • Freestanding bathtub 1700x800x800
 • Material: acrylic
 • Thickness: 3.5mm
 • Waste set, feet

138    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.
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BỘ SƯU TẬP NAGOYA NAGOYA COLLECTION

Bồn tắm âm hình bầu dục NAGOYA 1700
NAGOYA oval built-in bathtub 1700

Art.No.: 588.79.600

 • Bồn tắm âm hình bầu dục, bằng acrylic màu trắng
 • Kích thước: 1700x800x460 mm
 • Dung tích: 230 lít
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

 • Oval, white, acrylic, built-in  bathtub
 • Dimension: 1700x800x460 mm
 • Water capacity: 230 liters
 • Outlet in foot area
 • Waste set and siphon included

Bồn tắm âm hình chữ nhật NAGOYA 1700
NAGOYA rectangle built-in bathtub 1700

Art.No.: 588.79.602

 • Bồn tắm âm hình chữ nhật, bằng acrylic màu trắng
 • Dung tích: 238 lít
 • Kích thước: 1700x800x460 mm
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

 • Rectangle, white, acrylic, built-in bathtub
 • Water capacity: 238 liters
 • Dimension: 1700x800x460 mm
 • Outlet in foot area
 • Waste set and siphon included

139    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.
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BỘ SƯU TẬP NAGOYA NAGOYA COLLECTION

Bồn tắm âm hình bầu dục NAGOYA 1500
NAGOYA oval built-in bathtub 1500

Art.No.: 588.79.601

 • Bồn tắm âm hình bầu dục, bằng acrylic màu trắng
 • Kích thước: 1500x800x460 mm
 • Dung tích: 200 lít
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

 • Oval, white, acrylic, built-in  bathtub
 • Dimension: 1500x800x460 mm
 • Water capacity: 200 liters
 • Outlet in foot area
 • Waste set and siphon included

Bồn tắm âm hình chữ nhật NAGOYA 1500
NAGOYA rectangle built-in bathtub 1500

Art.No.: 588.79.603

 • Bồn tắm âm hình chữ nhật, bằng acrylic màu trắng
 • Dung tích: 210 lít
 • Kích thước: 1500x800x460 mm
 • Đường xả dưới chân bồn tắm
 • Đã bao gồm bộ xả và ống thải

 • Rectangle, white, acrylic, built-in bathtub
 • Water capacity: 210 liters
 • Dimension: 1500x800x460 mm
 • Outlet in foot area
 • Waste set and siphon included

140    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. We reserve the right to alter specifications without notice.
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BỘ TRỘN BỒN TẮM BATH MIXERS

Bộ trộn bồn tắm đặt sàn KOBE chrome
KOBE floor-standing bath mixer chrome

Art.No.: 589.15.120

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Vòi xả bồn: 22 lít/phút 
- Đầu cấp sen: 13.5 lít/phút

 • Dây sen 1500 mm
 • Đã bao gồm bộ âm
 • Màu sắc: Chrome 

 • Flow rate at 3 bar: 
- Spout outlet: 22 liters/min 
- Shower outlet: 13.5 liters/min

 • Shower hose 1500 mm
 • Basic set included
 • Finish: Chrome 

Bộ trộn bồn tắm đặt sàn ROOTS
ROOTS floor-standing bath mixer

Art.No.: 495.61.177

 • Lưu lượng nước ở 3 bar: 
- Vòi xả bồn: 15.5 lít/phút 
- Đầu cấp sen: 10.2 lít/phút

 • Dây sen 1500 mm
 • Đã bao gồm bộ âm
 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 3 bar: 
- Spout outlet: 15.5 liters/min 
- Shower outlet: 10.2 liters/min

 • Shower hose 1500 mm
 • Basic set included
 • Finish: Chrome
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SẢN PHẨM ĐÁ NHÂN TẠO
SOLID SURFACE
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Đá nhân tạo là vật liệu composite với công nghệ tiên tiến.

Tại sao chọn đá nhân tạo?

Solid surface is a technologically advanced solid composite material. 

What is solid surface? 

60% of solid surface is composed of aluminum TryHyrate. 
38% of solid surface is composed of racrylic resins and 
2% of solid surface is Pigment additives. We were able 
to create a desirable, high performance material that is 
specifically, suitable for high-end bathroom applications.

As a result, solid surface is an inert, hypoallergenic, non-toxic, 
700% recyclable and fire-resistant material that combines two 
opposites - a warm, silky soft exterior and a tough, durable 
interior. It has a strong resistance to UV radiation, is dense/
non-porous, hygienic, durable and is pleasant to touch due to 
its velvety texture. 

Đá nhân tạo được cấu thành ​với 60% từ Aluminum 
TryHyrate, ​38% nhựa racrylic và ​2% phụ gia Pigment. ​
Chúng tôi đã tạo ra một vật liệu hiệu suất cao thích hợp 
cho các ứng dụng phòng tắm cao cấp.​ 

Kết quả là, đá nhân tạo vật liệu trơ, không gây dị ứng, không 
độc hại, có thể tái chế 700% và chống cháy, kết hợp hai mặt 
đối lập - bên ngoài ấm áp, mềm mượt và bên trong cứng cáp, 
bền bỉ. Đá nhân tạo có khả năng chống lại bức xạ UV mạnh 
mẽ, kết cấu đặc, đảm bảo vệ sinh, bền bỉ.

Kết cấu cao cấp / Premium Texture

Kết cấu mềm mượt, ấm áp và cho cảm giác chạm dễ chịu. 

Silky smooth texture, which is warm and pleasurable to 
touch.

Bền bỉ  / Durable 

Đá nhân tạo có cấu tạo đồng nhất và do đó sẽ không 
bị ố màu. / Solid surface is homogeneous throughout 
and will therefore never discolor.

Thân thiện với môi trường / Eco-Friendly  

Đá tự nhiên là một giải pháp sáng tạo đột phá và hoàn 
toàn vật liệu có thể tái chế. / Solid surface is an inno-
vatively ground-breaking and fully recyclable material.

Chống cháy & chịu nhiệt  / Fire & Heat Resistant  

Có thể sử dụng đá nhân tạo ở những nơi có yêu cầu 
cao về an toàn cháy nổ. / Solid surface can be used in 
areas with higher fire safety requirements.

An toàn & vô hại / Safe & Harmless  

Đá nhân tạo là vật liệu trơ và không độc hại, an toàn 
khi sử dụng trong các cơ sở y tế và có thể tiếp xúc 
với thực phẩm. / Solid surface is an inert and nontoxic 
material, which is safe to use in medical facilities, and 
can come into contact with food. 

Dễ dàng vệ sinh / Easily Cleanable  

Đá nhân tạo có thể được vệ sinh như mới bằng cách 
cọ rửa với hóa chất đơn giản. / Solid surface can be 
cleaned and restored to its original state with a simple 
abrasive detergent and scouring pad, which can 
remove everything.

EasyClean

Kiến tạo vật liệu với chất lượng tối ưu cho phòng tắm của bạn.
Creating a material with only the best qualities to use in our bathroom range. 
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SẢN PHẨM ĐÁ NHÂN TẠO SOLID SURFACE

Chậu đặt sàn HVN3002
Free Standing basin HVN3002

Art.No.: 588.87.400

 • •Kích thước: 420 x 420 x 900mm
 • Vật liệu: Đá nhân tạo Solid Surface
 • Hoàn thiện: Trắng mờ
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Bao gồm bộ xả pop-up 
 • Đặt riêng bộ kết nối và bẫy mùi

 • Dimension: 420 x 420 x 900mm
 • Material: Solid Surface
 • Finish: Matt White
 • With tap platform
 • With overflow
 • Included pop-up waste set 
 • Order connection & siphon separately

Chậu đặt sàn HVN3009
Free Standing basin HVN3009

Art.No.: 588.87.401

 • •Kích thước: 450x 900mm
 • Vật liệu: Đá nhân tạo Solid Surface
 • Hoàn thiện: Trắng mờ
 • Có lỗ gắn vòi
 • Có xả tràn
 • Bao gồm bộ xả pop-up 
 • Đặt riêng bộ kết nối và bẫy mùi

 • Dimension: 450x 900mm
 • Material: Solid Surface
 • Finish: Matt White
 • With tap platform
 • With overflow
 • Included pop-up waste set 
 • Order connection & siphon separately
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SẢN PHẨM ĐÁ NHÂN TẠO SOLID SURFACE

Chậu đặt sàn HVN3010
Free standing basin HVN3010

Art.No.: 588.87.403

 • Kích thước: 400x 900mm
 • Vật liệu: Đá nhân tạo Solid Surface
 • Hoàn thiện: Trắng mờ
 • Không có lỗ gắn vòi
 • Không có xả tràn
 • Bao gồm bộ xả pop-up 
 • Đặt riêng bộ kết nối và bẫy mùi

 • Dimension: 400x 900mm
 • Material: Solid Surface
 • Finish: Matt White
 • Without tap platform
 • Without overflow
 • Included pop-up waste set 
 • Order connection & siphon separately
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SẢN PHẨM ĐÁ NHÂN TẠO SOLID SURFACE

Bồn tắm đặt sàn HVN8030
Free-standing bath HVN8030

Art.No.: 588.87.611

 • Kích thước: 1650 x 800 x 550mm
 • •Vật liệu: Đá nhân tạo Solid Surface
 • Hoàn thiện: Trắng mờ
 • Có xả tràn
 • Bao gồm bộ xả pop-up và bẫy mùi 

 • Dimension: 1650 x 800 x 550mm
 • Material: Solid Surface
 • Finish: Matt White
 • With overflow
 • Included pop-up waste set & siphon 
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PHỤ KIỆN 
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KOBE KOBE ACCESSORIES

Giá treo giấy vệ sinh mặt kiếng trắng KOBE
KOBE paper holder with white glass

Art.No.: 495.80.231

 • Chất liệu: Đồng, kính trắng
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: Brass with white glass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome

Móc treo khăn mặt kiếng trắng KOBE
KOBE hook with white glass

Art.No.: 495.80.232

 • Chất liệu: Đồng, kính trắng
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: Brass white glass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome

Thanh treo khăn đơn KOBE 600mm
Single towel bar 600mm

Art.No.: 495.80.236

 • Chất liệu: Đồng
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: Brass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KOBE KOBE ACCESSORIES

Kệ kính trắng KOBE 150
White glass shelf 150

Art.No.: 495.80.237

 • Chất liệu: Nhựa, kính trắng
 • Phụ kiện trượt

 • Material: White glass with black plastic insert
 • Sliding accessory

Kệ kính trắng KOBE 300
White glass shelf 300

Art.No.: 495.80.238

 • Chất liệu: Nhựa, kính trắng
 • Phụ kiện trượt

 • Material: White glass with black plastic insert
 • Sliding accessory

Kệ đựng ly kính trắng KOBE
KOBE white glass tumbler holder

Art.No.: 495.80.239

 • Chất liệu: Nhựa, kính trắng
 • Phụ kiện trượt

 • Material:White glass with black plastic insert
 • Sliding accessory
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KOBE KOBE ACCESSORIES

Ly xịt xà phòng KOBE
KOBE soap dispenser

Art.No.: 495.80.240

 • Chất liệu: Đồng, kính trắng mờ
 • Phụ kiện trượt

 • Material: Brass head with frost body
 • Sliding accessory

Ly đựng dụng cụ KOBE
KOBE toothbrush holder

Art.No.: 495.80.241

 • Chất liệu: Kính trắng mờ
 • Phụ kiện trượt

 • Material: Frost Glass cup
 • Sliding accessory

Móc treo khăn mặt kiếng đen KOBE
KOBE towel hook with black glass

Art.No.: 495.80.234

 • Chất liệu: Đồng, kính đen
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: Brass with black glass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KOBE KOBE ACCESSORIES

Giá treo giấy vệ sinh mặt kiếng đen KOBE
KOBE paper holder with black glass

Art.No.: 495.80.233

 • Chất liệu: Đồng, kính đen
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: Brass black glass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome

Kệ đựng ly kính đen KOBE
KOBE black glass tumbler holder

Art.No.: 495.80.242

 • Chất liệu: Nhựa, kính đen
 • Phụ kiện trượt

 • Material: Black glass with black plastic insert
 • Sliding accessory

Kệ kính đen KOBE 150
KOBE black glass shelf 150

Art.No.: 495.80.244

 • Chất liệu: Nhựa, kính đen
 • Phụ kiện trượt

 • Material: Black glass with black plastic insert
 • Sliding accessory
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CHIBA CHIBA ACCESSORIES

Bộ phụ kiện phòng tắm CHIBA màu đen
CHIBA bathroom accessory package - Black

Art.No.: 499.98.350

 • Chất liệu: Thép không rỉ 304
 • Treo tường
 • Màu sắc: Đen mờ
 • Đóng gói: 4 sản phẩm

 • Material:  304 Stainless steel
 • Wall-mounted
 • Finish: Matt Black
 • Packing: 4 items 

Đóng gói:
 • Thanh treo khăn đơn 600 x 01
 • Giá treo giấy vệ sinh  x 01
 • Vòng treo khăn x 01
 • Móc treo x 01

Packing:
 • Single towel rail 600 x 01
 • Paper holder x 01 
 • Towel ring x 01
 • Hook x 01

Bộ phụ kiện phòng tắm CHIBA màu chrome
CHIBA bathroom accessory package - Chrome

Art.No.: 499.98.351

 • Chất liệu: Thép không rỉ 
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome
 • Đóng gói: 4 sản phẩm 

 • Material:  304 Stainless steel
 • Wall-mounted
 • Finish:Chrome
 • Packing: 4 items

Đóng gói:
 • Thanh treo khăn đơn 600 x 01
 • Giá treo giấy vệ sinh  x 01
 • Vòng treo khăn x 01
 • Móc treo x 01

Packing:
 • Single towel rail 600 x 01
 • Paper holder x 01 
 • Towel ring x 01
 • Hook x 01
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CHIBA CHIBA BATHROOM ACCESSORIES   

Lô giấy vệ sinh không nắp CHIBA
CHIBA paper polder without lid

Art.No.: 580.87.541 

 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Kệ để khăn tắm SUS 600 CHIBA
CHIBA towel rack 600mm

Art.No.: 580.87.512 

 • Kích thước: 600mm
 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Length: 600mm
 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Thanh treo khăn tay CHIBA 294
CHIBA hand towel bar 294mm

Art.No.: 580.87.513 

 • Kích thước: 294mm
 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Length: 294mm
 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Kệ kính CHIBA
CHIBA glass shelf

Art.No.: 580.87.530

 • Kích thước: 574mm
 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Length: 574mm
 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Thanh treo khăn đôi SUS 600 CHIBA
CHIBA double bar 600mm

Art.No.: 580.87.511 

 • Kích thước: 600mm
 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Length: 600mm
 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Thanh treo khăn đơn SUS 600 Chiba
Chiba single bar 600mm

Art.No.: 580.87.510

 • Kích thước: 600x72x20mm
 • Chất liệu:SUS + Zinc
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Size: 600x72x20mm
 • Material: SUS + Zinc
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CHIBA CHIBA BATHROOM ACCESSORIES   

Kệ đựng ly CHIBA
CHIBA tumbler holder

Art.No.: 580.87.560 

 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Móc treo đơn CHIBA
CHIBA single hook

Art.No.: 580.87.500 

 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Kệ kính đựng xà bông CHIBA
CHIBA glass soap holder

Art.No.: 580.87.550 

 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Giá treo cọ vệ sinh CHIBA
CHIBA toilet brush holder

Art.No.: 580.87.570 

 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Kệ inox đựng xà bông CHIBA
CHIBA SUS soap holder

Art.No.: 580.87.551 

 • Vật liệu: Inox pha kẽm 
 • Màu: chrome

 • Material: sus + zinc
 • Finish: chrome

Giá treo giấy vệ sinh có nắp CHIBA
CHIBA paper holder with lid

Art.No.: 580.87.540

 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: SUS
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM FORTUNE FORTUNE BATHROOM ACCESSORIES   

Móc treo khăn FORTUNE
FORTUNE towel hook

Chrome / Chrome 580.41.400

Đen / Matt Black 580.41.500

 • Chất liệu: Đồng
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: brass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome

Vòng treo khăn FORTUNE
FORTUNE towel ring

Chrome / Chrome 580.41.410

Đen / Matt Black 580.41.510 

 • Chất liệu: Đồng
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: brass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome

Thanh treo khăn đôi FORTUNE 600 mm
FORTUNE double towel rail 600 mm

Chrome / Chrome 580.41.415

Đen / Matt Black 580.41.515

 • Khoảng cách khoan 606 mm
 • Chất liệu: Đồng
 • Màu sắc: Chrome

 • Drill distance: 606 mm
 • Material: brass
 • Finish: chrome

Kệ để khăn tắm FORTUNE
FORTUNE towel rack

Chrome / Chrome 580.41.413

Đen / Matt Black 580.41.513

 • Khoảng cách khoan 556 mm
 • Chất liệu: Đồng
 • Màu sắc: Chrome

 • Drilling distance 556 mm
 • Material: brass
 • Finish: Chrome

Thanh treo khăn đơn FORTUNE 600 mm
FORTUNE single towel rail 600 mm

Chrome / Chrome 980.64.392

Đen / Matt Black 580.41.514

 • Khoảng cách khoan 606 mm
 • Chất liệu: Đồng
 • Màu sắc: Chrome

 • Drill distance: 606 mm
 • Material: brass
 • Finish: chrome

Giá treo giấy vệ sinh FORTUNE
FORTUNE toilet paper holder

Chrome / Chrome 580.41.440

Đen / Matt Black 580.41.540

 • Chất liệu: Đồng
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: brass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM FORTUNE FORTUNE BATHROOM ACCESSORIES   

Giá treo cọ vệ sinh FORTUNE
FORTUNE toilet brush holder

Art.No.: 580.41.450

 • Chất liệu: Đồng, kính
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: brass, glass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome

Kệ kính FORTUNE
FORTUNE glass shelf

Art.No.: 580.41.430

 • Chất liệu: Đồng, kính
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: brass, glass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome

Dĩa đựng xà phòng FORTUNE
FORTUNE soap dish

Art.No.: 580.41.460

 • Chất liệu: Đồng, kính
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: brass, glass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome

Ly đựng dụng cụ FORTUNE
FORTUNE tumbler

Art.No.: 580.41.470 

 • Chất liệu: Đồng, kính
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome

 • Material: brass, glass
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome
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PHỤ KIỆN KHÁC OTHER ACCESSORIES 

Gương phóng đại
Magnifying mirror

Art.No.: 983.24.052

 •  Gương phóng đại Ø200 mm
 •  Chất liệu: Đồng, kính
 •  Gương phóng to x3
 •  Chiều dài: 479.4 mm

 • 8” magnifying mirror
 • Material: Brass, glass
 • Zoom mirror x3
 • Length: 479.4 mm

Thoát sàn ROOTS 100mm
Floor drain

Art.No.: 983.24.086

 • Chất liệu: SUS 304
 • Bao gồm nắp ngăn mùi
 • Màu sắc: Brushed nickel

 • Material: SUS 304
 • Odor cover is included
 • Finish: Brushed nickel

Gương phóng đại có led
LED magnifying mirror

Art.No.: 983.24.062

 • Gương phóng đại Ø200 mm
 • Chất liệu: Đồng, kính
 • Thiết kế siêu mỏng
 • Hoạt động tốt với điện dân dụng

 • Size: 8”
 • Chrome plating+Brass/ SS
 • 50,000 hours lifespan
 • Ultra-thin profile
 • Universal votlage

Thoát sàn 100mm
Floor drain

Art.No.: 983.24.076

 • Chất liệu: SUS 304
 • Bao gồm nắp ngăn mùi
 • Màu sắc: Brushed nickel

 • Material: SUS 304
 • Odor cover is included
 • Finish: Brushed nickel

Kệ góc
Corner basket

Art.No.: 983.24.042

 • Chất liệu: SUS 304
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome
 • Kích thước: 188x120x80 mm

 • Material: SUS 304
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome
 • Dimension: 195x195x55 mm

Giá treo giấy vệ sinh có kệ
Toilet paper with shelf

Art.No.: 983.24.032

 • Chất liệu: SUS 304
 • Treo tường
 • Màu sắc: Chrome
 • Kích thước: 188x120x80 mm

 • Material: SUS 304
 • Wall-mounted
 • Finish: Chrome
 • Dimension: 188x120x80 mm
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PHỤ KIỆN KHÁC OTHER ACCESSORIES 

Thoát sàn lát gạch 100mm
Floor drain 100 mm

Art.No.: 983.24.096

 • Chất liệu: Đồng
 • Nắp che có thể tháo rời
 • bao gồm nắp ngăn mùi
 • Màu sắc: Brushed nickel

 • Material: brass
 • Cover is removable
 • Odor cover is included
 • Finish: Brushed nickel

Thoát sàn 600 mm
Long floor drain 600 mm

Art.No.: 983.24.106

 • Chất liệu: SUS 304
 • Nắp che có thể tháo rời
 • Bao gồm nắp ngăn mùi
 • Màu sắc: Brushed nickel
 • Kích thuớc: 68X600mm - Ø45

 • Material: SUS3 304
 • Cover is removable
 • Odor cover is included
 • Finish: Brushed nickel
 • Dimensions: 68x600mm - Ø45

Thoát sàn 600 mm lỗ thoát ở giữa
Long floor drain

Art.No.: 983.84.800

 • Chất liệu: SUS304
 • Nắp che có thể tháo rời
 • Bao gồm nắp ngăn mùi
 • Màu sắc: Brushed nickel
 • Kích thước: 600x100 - Ø45

 • Material: SUS3 304
 • Cover is removable
 • Odor cover is included
 • Finish: Brushed nickel
 • Dimensions: 68X600mm - Ø45

Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120 cm
Toilet spray with holder & 120 cm hose

Art.No.: 485.95.032

 • Lưu lượng nước ở 1 bar: 3.31 lít/phút
 • Wall holder and hose 120 cm
 • Chất liệu: SUS 304
 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 1 bar: 3.31 litres/min
 • Wall holder and hose 120 cm
 • Material: SUS 304
 • Finish: Chrome

Vòi xịt vệ sinh Airsense chrome
Toilet spray Airsense chrome

Art.No.: 485.95.039

 • Chất liệu: dây nhựa mạ PVC chrome
 • Dây sen c 1200mm
 • Màu sắc: chrome

 • Material: ABS
 • PVC 1200 mm
 • Finish: Chrome

Vòi xịt vệ sinh Airsense đen
Toilet spray Airsense black

Art.No.: 485.95.078

 • Chất liệu: dây nhựa mạ PVC
 • Dây sen PVC 1200 mm
 • Màu sắc: đen

 • Material: ABS
 • PVC hose 1200 mm
 • Finish: Black
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PHỤ KIỆN KHÁC OTHER ACCESSORIES 

Bộ xả nhấn cho chậu có xả tràn
Pop-up waste set for basin with overflow

Chrome / Chrome 589.25.948

Đen / Matt Black 589.25.848

 • Kích thước liên kết G 1¼
 • Sử dụng với chậu rửa có lỗ xả tràn
 • Chất liệu: Đồng

 • Connection dimension G 1¼
 • Used for basin with overflow hole
 • Material: Brass
 • Finish: Chrome

Bộ xả nhấn cho chậu không có xả tràn
Pop-up waste set for basin without overflow

Chrome / Chrome 589.25.986

Đen / Matt Black 589.25.987

 • Kích thước liên kết G 1¼
 • Sử dụng với chậu rửa không có lỗ xả tràn
 • Chất liệu: Đồng

 • Connection dimension G 1¼
 • Used for basin without overflow hole
 • Material: Brass

Bẫy nước S-trap
Water S-trap

Art.No.: 495.61.241

 • Chiều cao có thể điều chỉnh 70-110 mm
 • Cách tường 280 mm
 • Kích thước liên kết đường cấp nước G 1¼
 • Màu sắc: Chrome

 • Adjustable height 70-110 mm
 • Distance to wall 280 mm
 • Connection dimension outlet G 1¼
 • Finish: Chrome

Bẫy nước P-trap
Water P-trap

Art.No.: 495.61.242

 • Chiều cao có thể điều chỉnh 30-110 mm
 • Cách tường 320 mm
 • Kích thước liên kết đường cấp nước G 1¼
 • Màu sắc: Chrome

 • Adjustable height 30-110 mm
 • Distance to wall 320 mm
 • Connection dimension outlet G 1¼
 • Finish: Chrome

Bộ xả không giữ nước cho chậu không có 
xả tràn / Non-closing waste set for basin 
without overflow

Art.No.: 589.25.989

 • Kích thước liên kết G 1¼
 • Sử dụng với chậu rửa không có lỗ xả tràn
 • Chất liệu: Đồng
 • Màu sắc: Chrome

 • Connection dimension G 1¼
 • Used for basin without overflow hole
 • Material: Brass
 • Finish: Chrome

Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây cấp Chiba
Chiba Toilet spray with holder & hose

Art.No.: 589.34.920

 • Lưu lượng nước ở 1 bar: lít/phút
 • Giá đỡ và dây cấp 120 cm
 • Chất liệu: ABS, SUS 201
 • Màu sắc: Chrome

 • Flow rate at 1 bar: litres/min
 • Wall holder and hose 120 cm
 • Material: ABS, SUS 201
 • Finish: Chrome
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PHỤ KIỆN KHÁC OTHER ACCESSORIES 

Van khóa nước đơn
Single stop valve

Art.No.: 495.61.250

 • Kích thước liên kết vào tường G ½
 • Kích thước liên kết đường cấp nước G ½
 • Chất liệu: Đồng
 • Màu sắc: Chrome

 • Connection dimension wall G ½
 • Connection dimension outlet G ½
 • Material: Brass
 • Finish: Chrome

Vòi lạnh gắn tường có đầu răng
Wall-mounted cold tap with coupling

Art.No.: 495.61.020

 • Kích thước liên kết với tường G ½
 • Màu sắc: Chrome

 • Connection dimension wall G ½
 • Finish: Chrome

Vòi lạnh gắn tường
Wall-mounted cold tap

Art.No.: 589.25.540

 • Kích thước liên kết với tường G ½
 • Màu sắc: Chrome

 • Connection dimension wall G ½
 • Finish: Chrome

Bộ xả pop up có xả tràn+bẫy nước P trap 
Pop up waste + P Trap

Art.No.: 485.60.295

 • Bộ xả pop-up: đồng/nhựa
 • Bẫy nước chữ P: nhựa   

 • Pop up waste: brass/abs
 • P trap: abs

Van khóa nước dạng lục giác 2 đường nước
Hexagon stop valve 2 outlets

Chrome / Chrome 495.61.252

Đen / Matt Black 589.25.872

 • Kích thước liên kết vào tường G ½
 • Kích thước liên kết đường cấp nước G ½
 • Chất liệu: Đồng

 • Connection dimension wall G ½
 • Connection dimension outlet G ½
 • Material: Brass

Van khóa nước dạng vuông 2 đường nước
Square stop valve 2 outlets

Chrome / Chrome 495.61.254

Đen / Matt Black 589.25.875

 • Kích thước liên kết vào tường G ½
 • Kích thước liên kết đường cấp nước G ½
 • Chất liệu: Đồng

 • Connection dimension wall G ½
 • Connection dimension outlet G ½
 • Material: Brass
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PHỤ KIỆN KHÁC OTHER ACCESSORIES 

Ron chuyển đầu liên kết
Exchange thread connector

Art.No.: 589.29.965

 • Kích thước liên kết: Ren ngoài Ø17 (G3/8) - Ren 
trong Ø21 (G1/2)

 • Chất liệu: Đồng

 • Connection dimension: Outer thread Ø17 (G3/8) – 
Inner thread Ø21 (G1/2)

 • Material: Brass

Dây cấp nước bồn cầu G/12
Toilet water hose G1/2

Art.No.: 589.25.998

 • Kích thước liên kết: G1/2 - Chiều dài 50 cm
 • Chất liệu: SUS

 • Connection dimension G1/2 - Length: 50 cm
 • Material: SUS
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PHỤ KIỆN CỬA KÍNH 
PHÒNG TẮM
SHOWER DOOR FITTING



PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM BATHROOM FITTING

Wall to glass hinge 90O

Bản lề kính tường 90O

Polished stainless steel
Inox bóng

499.05.850

PVD Black matt
PVD đen mờ

499.05.851

PVD Gun metal
PVD Xám Ghi

499.05.852

 • Vật liệu: SUS304
 • Độ dày cửa: 8-12 mm 
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45kg/ 2 bản lề

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Glass to glass hinge 180O

Bản lề kính kính 180O

Polished stainless steel
Inox bóng

499.05.853

PVD Black matt
PVD đen mờ

499.05.854

PVD Gun metal
PVD Xám Ghi

499.05.855

 • Vật liệu: SUS304
 • Độ dày cửa: 8-12 mm 
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45kg/ 2 bản lề

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Wall to glass clamp 90O

Kẹp kính tường 90O

Polished stainless steel
Inox bóng

499.05.860

PVD Black matt
PVD đen mờ

499.05.861

PVD Gun metal
PVD Xám Ghi

499.05.862

 • Vật liệu: SUS304
 • Độ dày cửa: 8-12 mm 
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45kg/ 2 bản lề

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Glass to glass hinge 135O

Bản lề kính kính 135O

Polished stainless steel
Inox bóng

499.05.856

PVD Black matt
PVD đen mờ

499.05.857

PVD Gun metal
PVD Xám Ghi

499.05.859

 • Vật liệu: SUS304
 • Độ dày cửa: 8-12 mm 
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45kg/ 2 bản lề

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Pull handle for shower glass door
Tay nắm kéo cửa phòng tắm kính

Polished stainless steel
Inox bóng

499.68.222

PVD Black matt
PVD đen mờ

499.68.223

PVD Gun metal
PVD Xám Ghi

499.68.224

 • Vật liệu: SUS304
 • Độ dày cửa: 8-12 mm 
 • C/C 275 x 425mm

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • C/C 275 x 425mm
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM BATHROOM FITTING

Bản lề kính tường 90O

Wall to glass hinge 90O

Chrome bóng/ Polished chrome 981.77.900

Đen mờ PVD/ Satin black PVD 981.77.901

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Bản lề kính - kính 180O

Glass to glass hinge 180O

Màu chrome / Chrome 981.77.902

Màu đen / Black 981.77.903

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Bản lề kính - kính 135O

Glass to glass hinge 135O

Màu chrome / Chrome 981.77.904

Màu đen / Black 981.77.905

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Bản lề kính - kính 90O

Glass to glass hinge 90O

Màu chrome / Chrome 981.77.906

Màu đen / Black 981.77.907

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Bản lề kính - tường 90O

Wall to glass hinge 90O

Màu chrome / Chrome 981.77.908

Màu đen / Black 981.77.909

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Kẹp kính tường 90O có đế
Wall to glass clamp with plate 90O

Màu chrome / Chrome 981.77.910

Màu đen / Black 981.77.911

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM BATHROOM FITTING

Kẹp kính - kính 180O

Glass to glass clamp 180O

Màu chrome / Chrome 981.77.912

Màu đen / Black 981.77.913

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Kẹp kính - kính 135O

Glass to glass clamp 135O

Màu chrome / Chrome 981.77.914

Màu đen / Black 981.77.915

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Kẹp kính - kính 90O

Glass to glass clamp 90O

Màu chrome / Chrome 981.77.916

Màu đen / Black 981.77.917

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Kẹp kính tường 90O

Wall to glass clamp 90O

Màu chrome / Chrome 981.77.918

Màu đen / Black 981.77.919

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Độ dày cửa: 8-12 mm
 • Trọng lượng cửa tối đa: 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính) 

 • Materials: Brass
 • Glass thickness: 8-12 mm
 • Max. door weight: 45 kg/ 2 hinges (clamps)

Tay nắm phòng tắm kính
Knob handles

Art.No.: 981.53.272

 • Vật liệu: Đồng thau
 • Hoàn thiện: Chrome bóng
 • Độ dày cửa: 8-12 mm

 • Materials: Brass
 • Finish: Polished Chrome
 • Glass thickness: 8-12 mm

Tay nắm âm cho cửa kính
Flush handle

Art.No.: 902.00.390

 • Vật liệu: Inox304
 • Hoàn thiện: Inox mờ
 • Độ dày cửa: 8-12 mm

 • Materials: SUS304
 • Finish: Satin Stainless steel
 • Glass thickness: 8-12 mm
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM BATHROOM FITTING

Tay nắm phòng tắm kính
Shower door handles

Polished Stainless steel / Inox bóng 903.04.151

Satin Black / Đen mờ 903.04.153

 • Vật liệu: Inox304
 • Độ dày cửa: 6-12 mm
 • C/C (A x B): 275 x 425 mm

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 6-12 mm
 • C/C (A x B): 275 x 425 mm

Tay nắm kéo phòng tắm kính
Pull handle for shower room

Polished Stainless steel
Inox bóng

450 mm 903.12.361

500 mm 903.12.363

550 mm 903.12.365

Satin Black / Đen mờ

450 mm 903.12.371

500 mm 903.12.373

550 mm 903.12.375

 • Vật liệu: Inox304
 • Độ dày cửa: 6-12 mm

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 6-12 mm

Tay nắm phòng tắm kính
Shower door handles

Polished Stainless steel
Inox bóng

200x450mm 903.02.250

300x500mm 903.02.251

450x550mm 903.02.252

Satin Black / Đen mờ

200x450mm 903.12.321

300x500mm 903.12.323

450x550mm 903.12.325

 • Vật liệu: Inox304
 • Độ dày cửa: 6-15 mm

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 6-15 mm

Tay nắm phòng tắm kính
Shower door handles

Polished Stainless steel
Inox bóng

C/C 450 mm 903.04.161

C/C 500 mm 903.11.561

C/C 550 mm 903.11.563

Satin Black / Đen mờ

C/C 450 mm 903.11.560

C/C 500 mm 903.11.562

C/C 550 mm 903.11.564

 • Vật liệu: Inox304
 • Độ dày cửa: 6-15 mm

 • Materials: SUS304
 • Glass thickness: 6-15 mm
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM BATHROOM FITTING

Ron cửa kính 180O

Glass door seal 180O

Kính/ For glass: 8-10mm 950.50.000

Kính/ For glass: >10-12mm 950.50.001

 • Vật liệu: PVC
 • Chiều dài: 2500 mm

 • Materials: PVC
 • Length: 2500 mm

Ron cửa kính 135O

Glass door seal 135O

Kính/ For glass: 8-10mm 950.50.006

Kính/ For glass: >10-12mm 950.50.007

 • Vật liệu: PVC
 • Chiều dài: 2500 mm

 • Materials: PVC
 • Length: 2500 mm

Ron cửa kính 90O

Glass door seal 90O

Kính/ For glass: 8-10mm 950.50.002

Kính/ For glass: >10-12mm 950.50.003

 • Vật liệu: PVC
 • Chiều dài: 2500 mm

 • Materials: PVC
 • Length: 2500 mm

Ron cửa kính
Glass door seal

Kính/ For glass: 8-10mm 950.50.008

Kính/ For glass: >10-12mm 950.50.009

 • Vật liệu: PVC
 • Chiều dài: 2500 mm

 • Materials: PVC
 • Length: 2500 mm

Ron cửa kính
Glass door seal

Kính/ For glass: 8-10mm 950.50.012

Kính/ For glass: >10-12mm 950.50.013

 • Vật liệu: PVC
 • Chiều dài: 2500 mm

 • Materials: PVC
 • Length: 2500 mm

Ron cửa kính nam châm
Magnetic glass door seal

Kính/ For glass: 8-10mm 950.50.028

Kính/ For glass: >10-12mm 950.50.029

 • Vật liệu: PVC
 • Hoàn thiện: Trong suốt - Nam châm màu đen
 • Chiều dài: 2500 mm

 • Materials: PVC
 • Finish: Transparent - Black magnet
 • Length: 2500 mm
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PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM BATHROOM FITTING

Ron cửa kính nam châm 90O

Magnetic glass door seal 90O

Kính/ For glass: 8-10mm 950.50.026

Kính/ For glass: >10-12mm 950.50.027

 • Vật liệu: PVC
 • Hoàn thiện: Trong suốt - Nam châm màu đen
 • Chiều dài: 2500 mm

 • Materials: PVC
 • Finish: Transparent - Black magnet
 • Length: 2500 mm

Ron cửa kính nam châm 180O

Magnetic glass door seal 180O

Kính/ For glass: 8-10mm 950.50.030

Kính/ For glass: >10-12mm 950.50.031

 • Vật liệu: PVC
 • Hoàn thiện: Trong suốt - Nam châm màu đen
 • Chiều dài: 2500 mm

 • Materials: PVC
 • Finish: Transparent - Black magnet
 • Length: 2500 mm
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RESORT

APEC MANDALA WYNDHAM PHAN THIET

Vị trí | Location: Phan Thiet City, Binh Thuan
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: APEC GROUP

Tham khảo 
dự án tiêu biểu.

Project
Reference

MOVENPICK PHAN THIET

Vị trí | Location: Phan Thiet City, Binh Thuan
Sản phẩm | Products: Sanitary
Chủ đầu tư | Developer: NOVALAND
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PARAMITA RESORT HO TRAM

Vị trí | Location: Ho Tram, Ba Ria Vung Tau
Sản phẩm | Products: Sanitary
Chủ đầu tư | Developer: Hoa Dat Company

CHARM RESORT HO TRAM

Vị trí | Location: Ba Ria Vung Tau
Sản phẩm | Products: Sanitary
Chủ đầu tư | Developer: Charm Group

VEDANA LAGOON RESORT & SPA

Vị trí | Location: Hue
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: Vedana Resort Company 
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REX HOTEL QUANG BINH

Vị trí | Location: Dong Hoi - Quang Binh
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: Gia Linh

AMIANA HOTEL THANH CONG 

Vị trí | Location: Hanoi
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: MIAN Group

HOTEL + CONDOTEL

GOLF VALLEY HOTEL

Vị trí | Location: Da Lat - Lam Dong
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: Trung Nam Land

Tham khảo 
dự án tiêu biểu.

Project
Reference

LIBERTY CENTRAL DA NANG

Vị trí | Location: Da Nang
Sản phẩm | Products: Sanitary 

Chủ đầu tư | Developer: Pham Ngan Nhi 
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GRAND HA LONG (HUONG LAN)

Location | Vị trí: Quang Ninh
Category | Sản phẩm: Sanitary 

Developer | Chủ đầu tư: Quang Ninh Construction JSC

THE SÓNG

Vị trí | Location: Vung Tau
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: An Gia Investment Group  

ANYA HOTEL QUI NHON

Vị trí | Location: Binh Dinh
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: Kim Cuc Tourism & Services Investment 
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THE PRIVIA  

Vị trí | Location: HCM
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: Khang Dien 

CELESTA RISE 

Vị trí | Location: HCM
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: Keppelland 

THU THIEM DRAGON

Vị trí | Location: HCMC
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: Phu Khai Co, Ltd.

TRUST CITY 

Vị trí | Location: Hung Yen
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: Lac Vien Cuu Cao Group 

WEST GATE APARTMENT

Vị trí | Location: HCMC
Sản phẩm | Products: Sanitary 

Chủ đầu tư | Developer: An Gia Investment Group  APARTMENT

Tham khảo 
dự án tiêu biểu.

Project
Reference

ECO PARK VIEW

Vị trí | Location: Ha Noi
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: ECOLAND
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EDEN GARDEN  

Vị trí | Location: Thai Binh
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: BID Group   

RIVER PANORAMA

Vị trí | Location: HCMC
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: An Gia Investment Group  

SKY 89

Vị trí | Location: HCMC
Sản phẩm | Products: Sanitary

Chủ đầu tư | Developer: An Gia Group & Creed Group

DIAMOND CROWN PLAZA

Vị trí | Location: Hai Phong
Sản phẩm | Products: Sanitary
Chủ đầu tư | Developer: Hai Phong Invest  

PHU DONG PREMIER

Vị trí | Location: Binh Duong
Sản phẩm | Products: Sanitary
Chủ đầu tư | Developer: Phu Dong Group
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THE MARQ

Location | Vị trí: HCMC
Category | Sản phẩm: Sanitary 

Developer | Chủ đầu tư: Hongkong Land & Hoa Lam Group   

Tham khảo 
dự án tiêu biểu.

Project
Reference

GATEWAY THAO DIEN

Location | Vị trí: HCMC
Category | Sản phẩm: Sanitary 

Developer | Chủ đầu tư: Hamon Developments & SonKim Land   

NASSIM THAO DIEN

Location | Vị trí: HCMC
Category | Sản phẩm: Sanitary

Developer | Chủ đầu tư: SonKim Land & HongKong Land   
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THU THIEM LAKE VIEW

Location | Vị trí: HCMC
Category | Sản phẩm: Sanitary 

Developer | Chủ đầu tư: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

GOLF VALLEY HOTEL

Location/ Vị trí: Da Lat
Category/ Sản phẩm: Sanitary
Developer/ Chủ đầu tư: Trungnam Dalat Land   

THE TRESOR

Location/ Vị trí: HCMC
Category/ Sản phẩm: Sanitary

Developer/ Chủ đầu tư: Novaland   

Q2 THAO DIEN

Location/ Vị trí: HCMC
Category/ Sản phẩm: Sanitary
Developer/ Chủ đầu tư: Frasers Property
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Häfele VN LLC.
Lầu 3, Tòa nhà Ree,
9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn

Häfele HCMC Design Center
46A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh
Phone: +84 28 39 977 300

Häfele Ha Noi Design Center & Office
128 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội
Phone: +84 4 38 500 400

Häfele Da Nang Design Center & Office
209 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Phone: +02363 584 988

Always at your side.

Häfele
Locations

 



 



E-CATALOGUE

CATALOGUE ĐIỆN TỬ

WARRANTY 
REGISTRATION & POLICY

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH & 
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

SCAN THE CODES FOR | QUÉT MÃ ĐỂ XEM:

www.hafele.com.vn

www.hafelehome.com.vn

Häfele VN LLC.

Lầu 3, Tòa nhà Ree,
9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn

Häfele HCMC Design Center

46A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh
Phone: +84 28 39 977 300

Häfele Ha Noi Design Center & Office

128 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội
Phone: +84 4 38 500 400

Häfele Da Nang Design Center & Office

209 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Phone: +02363 584 988


